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Với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng nhà giáo Montessori xây dựng, duy trì môi trường học tập tạo 
cảm hứng cho sự phát triển tự nhiên của trẻ em tại Việt Nam. Sứ mệnh này truyền cảm hứng 
cho đội ngũ Oreka Montessori thực hiện “một kế hoạch - một phương pháp” trong suốt gần 
10 năm vừa qua, với ba trụ cột chính.

Xây dựng “Ngôi Nhà Trẻ Thơ” và phát triển các giáo cụ mới dành riêng cho cộng đồng 
giáo viên Việt Nam. Ngôi nhà mẫu theo phương pháp Montessori - Casa Hanoi được chúng 
tôi cùng đội ngũ Casa Hanoi xây dựng đã và sẽ tiếp tục góp phần phát triển tích cực cho cộng 
đồng nhà giáo Montessori tại Việt Nam.

Cung cấp dịch vụ, công cụ hỗ trợ để khách hàng tập trung thời gian và nỗ lực xây dựng môi 
trường giáo dục.  Chúng tôi tổ chức những buổi hội thảo, khóa đào tạo thực hành ngắn hạn và 
dài hạn để chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm về Montessori mà chúng tôi thực chứng được 
thông qua quá trình làm việc với trẻ em Việt Nam cho phụ huynh và cộng đồng. Casa Hanoi 
cũng là nơi hỗ trợ sinh viên Montessori thực tập; các chủ trường và giáo viên đến quan sát.

Chúng tôi vươn tới vận hành xuất sắc thông qua hoạt động cải tiến liên tục trên nền tảng 
công nghệ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giảm chi phí, và tăng hiệu quả 
khi xây dựng “môi trường vật lý”,  giúp đưa giáo dục Montessori tới nhiều khu vực với các điều 
kiện cơ sở vật chất khác nhau.

Chúng tôi lấy slogan là “Education is Help to Life” để nhằm truyền tải tới đội ngũ và cộng 
đồng về sứ mệnh bao trùm lên tất cả, được gói gọn trong từ “Hỗ Trợ Sự Sống”. Đó chính 
là mục đích của giáo dục Montessori, cũng là tên bài giảng đầu tiên của Maria Montessori tại 
khóa học ở London năm 1946.

Oreka Montessori Team

EDUCATION IS A HELP TO LIFE
OREKA MONTESSORI
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NHÀ TRẺ 0-3
Ba năm đầu đời, là thời gian để khám phá, thời gian để 
cảm nhận với các giác quan, và để xây dựng lòng tin 
và bắt đầu học hỏi ngôn ngữ. Đó là thời gian để bước 
những bước đi đầu tiên đến sự tự lập

Môi trường học tập trong giai đoạn này vô cùng quan 
trọng bởi trẻ sơ sinh và tập đi học hỏi nhanh nhất so 
với các giai đoạn còn lại của cuộc đời. Maria Montes-
sori gọi là giai đoạn học tập này là tâm trí thấm hút vô 
thức. Theo bà, đó là khả năng trẻ thấm hút kiến thức 
và tâm hồn, và có một năng lực học hỏi mà không cần 
tốn một chút sức lực. Chúng ta thường phân biệt hai 
môi trường Montessori phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ:

TRẺ SƠ SINH (2 tháng tới 12/15 tháng tuổi). Được tạo 
lập đặc biệt dành cho các bậc cha mẹ đi làm hoặc môi 
trường tại nhà. Đây là môi trường được chuẩn bị 
dành cho trẻ từ 2 hoặc 3 tháng cho tới khi trẻ biết đi 
vững chãi.

TRẺ TẬP ĐI (12/15 tháng tới 3 tuổi). Sau khi trẻ bắt đầu 
biết đi, trẻ sẽ gia nhập vào cộng đồng nhỏ bé này, nơi 
nuôi dưỡng tâm hồn và hỗ trợ trẻ phát triển các kỹ 
năng phối hợp vận động tinh, trau dồi ngôn ngữ, và 
sự tự lập với các hoạt động kỹ năng sống.



VẬN ĐỘNG

Các hoạt động vận động trong lớp học Montessori 
tập trung vào rèn luyện các kỹ năng vận động tinh 
cũng như vận động thô. Trẻ phát triển sự khéo léo của 
đôi bàn tay cùng khả năng phối hợp cử động tay - mắt 

thông qua lặp lại các hoạt động này.

NHÀ TRẺ 0-3
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7Dành cho Trẻ sơ sinh

VẬN ĐỘNG THÔ

Chuông Gỗ 

Ở độ tuổi 3-5 tháng, trẻ bắt đầu sử dụng hai bàn tay để cầm và 
lắc đồ vật một cách có chủ đích. Sản phẩm được gia công từ gỗ 
dẻ gai, đường kính 7cm, cao 11.5 cm, bên trong có quả chuông 
nhỏ, khuyến khích trẻ cầm nắm và lắc chuông tạo ra âm thanh.

Mã: 0190200

Chuông Gỗ 

Sử dụng các quả bóng gỗ nhiều màu sắc có tác dụng kích thích 
thị giác của trẻ

Mã: 0190210

Lắc Gỗ Hình Tròn

Lắc gỗ được gia công tinh xảo bằng gỗ bích, chất liệu an toàn kể 
cả khi đưa vào miệng. Đường kính vòng khuyến 8cm, hai hạt gỗ 
tròn phía trong tạo ra âm thanh nhẹ nhàng khi trẻ sử dụng tay 
để cầm nắm và lắc. 

Mã: 0190400

Gặm Nướu Gỗ

Khi trẻ “nhai”,  gặm nướu giúp giảm cảm giác đau gây ra do mọc 
chiếc răng đầu tiên. Sản phẩm được làm từ gỗ dẻ gai, an toàn khi 
đưa vào miệng.

Mã: 0190410

Đĩa Khóa Lẫn

Vào khoảng 6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu khám phá các vật thông 
qua việc truyền vật qua lại giữa hai tay. Hoạt động giúp trẻ phát 
triển cả não phải và não trái. Sản phẩm bao gồm hai đĩa hình tròn 
làm từ gỗ bích, đường kính 5 cm, dày 1cm, lệch với nhau một 
góc 90 độ.

Mã: 0190300

Infant Bell

Xúc Xắc Gỗ Hai Đầu

Vào khoảng từ 3 tới 5 tháng tuổi, trẻ bắt đầu sử dụng tay để cầm 
nắm đồ vật một cách có chủ đích. Trẻ có thể sử dụng lòng bàn tay 
và ngón tay để bao quanh lấy đồ vật, lắc đồ vật mà chưa sử dụng 
cử động xoay cổ tay

Mã: 0190220

Wooden Rattle

Sound Stave with Bells

Interlocking Discs

Wooden Ring Rattle

Wood Grasping Material
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Trẻ có khả năng cảm thụ âm nhạc bẩm sinh với các hoạt động như vận động theo nhạc, nhảy theo nhạc và tạo ra âm nhạc. Các dụng cụ thuộc 
bộ gõ được trẻ sử dụng tạo ra âm thanh với thao tác đơn giản như gõ và lắc. Sản phẩm được làm từ gỗ dẻ dai, gia công tinh sảo và kích thước 
phù hợp với bàn tay trẻ ở độ tuổi tập đi.

GROSS MOVEMENT

Trống Xoay

Được thiết kế để trẻ có thể xoay dễ dàng trống với sáu màu khác nhau để hấp dẫn trẻ. Hoạt động 
giúp trẻ phát triển cơ cổ tay và cánh tay, và khả năng phối hợp cử động tay - mắt.

Mã: 0191200

Hộp Treo Ba Cuộn Len Màu

Giáo cụ giúp trẻ phát triển kỹ năng dùng tay khéo léo, phát triển cơ tay. Giúp trẻ phân biệt và 
nối ghép được các màu sắc giống nhau.

Mã: 0191300

Wooden Drum Toys

Imbucare Box with 3 Colored Knit Balls

Crown Sounder

Mã: 0191140

Lắc Trứng

Mã: 0191160

Lắc Trụ

Mã: 0191150

Crow Sounder Wood Egg ShakerWood Cylinder Shaker

Gậy Gõ

Mã: 0191110

Khối Tick Tock và Búa

Mã: 0191130

Maracas

Mã: 0191120

Wooden Percussion Stick Tick Tock Block with StrikerMaracas

DỤNG CỤ ÂM NHẠC



www.giaocumontessori.com      | 

VẬN ĐỘNG
NHÀ TRẺ 0-3

9

Bằng việc sử dụng mắt để theo dõi chuyển động 
của quả bóng khi thả vào lỗ và di chuyển qua lại 
theo đường dẫn hướng. Trẻ phát triển kỹ năng 
quan sát và tập trung.

Mã: 0190500

Gắn gương lên tường ở một cạnh của gường ngủ của trẻ sơ sinh giúp trẻ nhìn được hình 
ảnh của bản thân và khuyết khích trẻ thực hiện vận động thô, theo dõi cử động, sử dụng 
bụng để “di chuyển” và ngẩng đầu để quan sát mọi vật xung quanh. Kích thước khung 
gương 129 x 69 cm. Tay vịn có thể điều chỉnh 3 mức chiều cao khác nhau để phù hợp 
với từng trẻ.

Mã: 0190700

Thang được thiết kế dựa theo công thái 
học, hỗ trợ trẻ và kích thích sự các hoạt 
động vận động thô của trẻ khi bắt đầu 
biết bò. Dài 200cm, rộng 40 cm, thành 
cầu thang cao nhất là 72cm.

Mã: 0190600

VẬN ĐỘNG THÔ

Gương Học Cụ Quan Sát Phòng Sơ sinh & Tập đi
Infant/Toddler Mirror

Khay Thả Bóng Đồ Chơi
Ball Tracker

Trò Chơi Vận Động Với Thang Mon-
tessori
Ball Tracker

Dành cho Trẻ sơ sinh
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FINE MOVEMENT

Hỗ trợ trẻ thực hành kỹ năng phối hợp cử động tay và mắt. Giúp trẻ hiểu rằng một vật vẫn tồn tại ngay cả khi trẻ không nhìn thấy. Hoạt động 
thú vị này sẽ kích thích trí tò mò của trẻ.

Hộp Thả Đồ Vật Dạng Khay

Mã: 0110100

Hộp Thả Đồ Vật Dạng Ngăn Kéo

Mã: 0110200

Infant Object Permanence Box with Tray

Infant Object Permanence Box with Drawer

Hộp Thả Khối Lập Phương

Mã: 0120400

Hộp Thả khối Cầu

Mã: 0120600

Hộp Thả Khối Lăng Trụ Tam Giác

Mã: 0120500

Imbucare Box with Square Prism Imbucare Box with BallImbucare Box with Triangular Prism

Hộp Thả Khối Trụ Lớn

Mã: 0120100

Hộp Thả Khối Hộp Chữ Nhật 

Mã: 0120300

Hộp Thả Khối Trụ Nhỏ

Mã: 0120200

Imbucare Box with Large Cylinder Imbucare Box with Rectangular PrismImbucare Box with Small Cylinder

HỘP THẢ ĐỒ VẬT

Hoạt động các loại khối có hình dạng khác nhau giúp trẻ tăng cường khả năng phối hợp cử động tay mắt, sự độc lập và tập trung. Hoạt động 
này cũng gián tiếp giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng đóng/mở

HỘP THẢ KHỐI
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VẬN ĐỘNG TINH

Hộp Thả Các Chốt Trụ

Giáo cụ này mời trẻ thực hiện hoạt động phân biệt màu sắc của các chốt 
hình trụ và thả chúng vào các lỗ trên khay, giúp hoàn thiện kỹ năng 
phối hợp cử động tay mắt. Tăng cường khả năng tập trung và phân biệt 
màu sắc cơ bản thông qua hoạt động sắp xếp màu sắc của các chốt trụ. 

Mã: 0120700

Imbucare Peg Box

Hộp Thả Đồng Xu

Mục đích chính của hoạt động hộp thả đồ vật nhằm giúp cho trẻ hiểu 
được hình dáng của đồ vật và lỗ cần phải phù hợp để có thể lọt qua. 
Hoạt động này gián tiếp giúp trẻ tăng cường khả năng phối hợp cử 
động tay mắt, sự độc lập và tập trung. 

Mã: 0120800

Infant Coin Box

Hộp Thả Nắp Lật - 4 Hình Dạng

Sản phẩm bao gồm hai ngăn riêng biệt có nắp lật và 4 khối hình rời. 
Đồng thời giới thiệu các khối hình cơ bản với trẻ. 

Mã: 0121000

Hộp Thả Nắp Lật - Bóng Len

Trẻ lặp lại hoạt động thả quả bóng len vào lỗ và lật lắp hộp để lộ ra quả 
bóng.

Mã: 0121100

Imbucare Box With Flip Lid - 4 Shapes

Imbucare Box With Flip Lid - Knit Ball

Hộp Thả Nắp Lật - 1 Khe

Sản phẩm bao gồm hai ngăn riêng biệt có nắp lật và đĩa tròn có kích 
thước vừa khe. 

Mã: 0120900

Imbucare Box With Flip Lid - 1 Slot

Hoạt động này tinh luyện cho trẻ kỹ năng phối hợp vận ngón tay, cổ tay và mắt thông qua trải nghiệm định hướng đồ vật vào đúng vị trí phù 
hợp. Lắp thiết kế dạng lật giúp trẻ lặp lại hoạt động liên tục và cuốn hút.

HỘP THẢ NẮP LẬT

Dành cho Trẻ sơ sinh



12

MOVEMENTS
INFANT / TODDLER 0-3

FINE MOVEMENT

Bảng Thả Bóng Len Qua Lỗ

Mã: 0130100

Bảng Thả Đĩa Qua Lỗ

Mã: 0130200

Imbucare Board With Knit Ball

Imbucare Board With Disc

Bộ Ghép Hình Đơn

Mã: 014P011

Hình Tam Giác

Mã: 0140400

Set of Single Shape PuzzlesTriangle
Hình Tròn Nhỏ

Mã: 0140300

Small Circle

Hình Tròn Lớn

Mã: 0140200

Hình Vuông

Mã: 014010

CircleSquare

Trẻ lặp lại hoạt động đưa vật qua khe trên một bảng dựng đứng. Thông qua đó để giới thiệu khái niệm “biến mất”. Hoạt động cũng có thể có 
sự tham gia của hai trẻ ở hai đầu của khay, và thực hiện việc đưa vật qua lại cho nhau. Giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng phối hợp cử động tay mắt, 
cuốn hút sự thích thú của trẻ khi thực hiện hoạt động nhóm hai trẻ. 

ĐƯA VẬT QUA LỖ NGANG

Hoạt động giúp tăng cường khả năng phối hợp cử động tay - mắt khi định vị trí của miếng ghép 
vào khuôn hình. Giáo cụ này cũng có thể giúp mở rộng vốn từ vựng khi được giới thiệu tên gọi 
của loại hình thông qua bài học ba bước.  

GHÉP HÌNH ĐƠN
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VẬN ĐỘNG TINH

Khối Lập Phương Xếp Trên Trục Đứng

Mã: 0150400

Các Đĩa tròn Xếp trên Trục ngang

Mã: 0150700
Cubes on Vertical Dowel Discs on Horizontal Dowel

Các Khối Cầu Xếp Trên Trục Đứng

Mã: 0150100

Các Đĩa Tròn Xếp Trên Trục Đứng

Mã: 0150300

Các Khối Bầu Dục Xếp Trên Trục Đứng

Mã: 0150200

Balls on Small Pegs

Dics on Vertical Dowel

Elipsoids On Small Pegs

Dịch Chuyển Đĩa Tròn Trên Trục Thẳng

Mã: 0160100

Dịch Chuyển Đĩa Tròn Trên Trục Lượn Sóng

Mã: 0160200

Horizontal Dowel Variation - Straight

Horizontal Dowel Variation - Serpentine

Giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sử dụng các ngón tay, phối hợp cử động tay mắt, và tăng cường sự 
tập trung.

XẾP NHIỀU KHỐI TRÊN TRỤC

Hoạt động hỗ trợ khả năng phối hợp cử động cổ tay và ngón tay, giúp trẻ sử dụng ngón tay để thực hiện các bài học cầm các giáo cụ có núm như 
bộ hình trụ cú núm, khay hình học, các loại ghép hình ở giai đoạn mẫu giáo và khả năng cầm bút chì khi đi vào các hoạt động chuẩn bị viết chữ. 

DỊCH CHUYỂN ĐĨA TRÒN

Các giáo cụ của trẻ sơ sinh - tập đi 
nhìn đơn giản, nhưng được thiết kế 
với các mục đích cụ thể và tự kiểm 
soát lỗi để trẻ làm việc tự lập.
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FINE MOVEMENT

Bộ Thả Vòng Vào Trục Đứng

Mã: 0160700

Ba Đĩa Tròn Xếp Trên Trục Đứng

Trẻ thực hiện công việc xếp lần lượt đĩa tròn có lỗ vào một trục đứng, 
đĩa có đường kính lớn nhất xuống trước, đĩa nhỏ nhất ở trên cùng. 
Hoạt động này hỗ trợ phát triển kỹ năng sử dụng ngón tay, phối hợp 
cử động tay mắt, tính trật tự của đồ vật trong môi trường và khả năng 
tập trung. 

Mã: 0150500

Three Dics on Vertical Dowel

Dịch Chuyển Tấm Có Lỗ Trên Trục Đứng Có Nhánh

Di chuyển các đĩa vượt qua các răng nhô ra trên một trục đứng, trẻ 
hoàn thiện khả năng phối hợp cử động của cơ cổ tay và ngón tay. Việc 
này sau đó hỗ trợ trẻ sử dụng ngón tay để thực hiện các bài học cầm các 
giáo cụ có núm và khả năng cầm bút chì khi đi vào các hoạt động chuẩn 
bị viết chữ.

Mã: 0160300

Twist and Sort

Bộ Xếp Chồng

Trẻ thực hiện công việc xếp lần lượt vòng gỗ lớn dần vào một trục đứng, 
vòng có đường kính lớn nhất xuống trước, đĩa nhỏ nhất ở trên cùng. 
Giáo cụ mang tính tự kiểm soát lỗi khi trẻ không thể xếp cả ba vòng nếu 
bị sai thứ tự.

Mã: 0160600

Stacker

Rings on Peg

Bảng Bện Dây

Trẻ sử dụng sản phẩm này để rèn luyện các cử động tinh của ngón tay và 
cổ tay. Đồng thời phát triển tính trật khi thực hiện hoạt động bện dây. 

Mã: 0170600

Braiding Board

Cầm Đồ Bằng Hai Ngón Tay

Bộ sản phẩm bao gồm một đế có kích thước 13 x 13 cm, làm bằng gỗ 
plywood, được chia thành 9 ô có 9 lỗ nhỏ ở giữa. Việc cầm đúng tư thế 
sẽ là kỹ năng cơ bản để trẻ thực hiện các hoạt động khác sau này như 
các bộ ghép hình, bộ hình trụ cú núm, và sau đó là cách cầm bút chì khi 
bắt đầu tập viết.

Mã: 0260100

Holding with Fingers
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Bộ Ghép Hình Khối 3D

Hoạt động này dành cho khoảng từ 8 tới 10 tháng tuổi, nhằm mục 
đích phát triển thị giác ba chiều và xúc giác của trẻ thông qua việc 
ghép ba loại hình khối ba chiều cơ bản. Hoạt động này cũng hỗ trợ 
rèn luyện phối hợp hoạt động giữa hai tay của trẻ.

Mã: 0141000

3D Object Fitting Exercise

Bộ Các Hộp Xếp Lồng Vào Nhau

Thông qua hoạt động lồng các hộp hình vuông vào nhau, trẻ được 
giới thiệu khái niệm kích thước. Đồng thời. Rèn luyện các kỹ năng sử 
dụng bàn tay một cách khéo léo và sự tập trung.

Mã: 0141100

Nesting Boxes

Dịch Chuyển Núm Theo Đường Mẫu

Trẻ sử dụng ngón tay để cầm và di chuyển núm theo ba đường rãnh 
có độ phức tạp tăng dần. Hoạt động này rèn luyện sự dẻo dai của cơ 
cổ tay đồng thời giúp trẻ làm quen với các loại hình dạng ở giai đoạn 
này khi cắt bằng kéo hay cầm bút phấn viết.

Mã: 0160400

Line Track

Dịch Chuyển Núm Theo Hình Mẫu

Trẻ sử dụng ngón tay để cầm và di chuyển núm theo bốn loại hình cơ 
bản. Hoạt động này rèn luyện sự dẻo dai của cơ cổ tay đồng thời giúp 
trẻ làm quen với các loại hình dạng ở giai đoạn này khi cắt bằng kéo 
hay cầm bút phấn viết.

Mã: 0160500

Geometric Track

Hộp Ba Ngăn Kéo

Trẻ sử dụng sản phẩm này để rèn luyện hoạt động đóng/mở hoặc lấy 
ra/bỏ các vật dụng cùng màu ra/vào khỏi mỗi ngăn kéo. Giáo viên 
cũng có thể sử dụng kết hợp với các đồ vật khác như Ba Quả Bóng 
Màu (Mã 0190110) để phát triển các hoạt động sắp xếp và phân loại 
theo màu. 

Mã: 0190100

Box with Bins

Búa Đập Cọc

Hoạt động tăng cường khả năng phối hợp vận động giữa tay và mắt. 
Đồng thời có thể sử dụng như một hoạt động nhận thức màu sắc khi 
mở rộng bài học cấp độ cao hơn

Mã: 0191400

Pound-A-Peg
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Bộ Vặn Đai Ốc 0-3

Trẻ sử dụng sản phẩm này để rèn luyện các cử động tinh của ngón tay 
và cổ tay. Tằng cường khả năng phối hợp cử động giữa các ngón tay

Mã: 0398200

Bộ Giáo Cụ Sử Dụng Cờ Lê

Bộ sản phẩm bao gồm 1 khay gỗ ván ép, có 4 vị trí lắp đai học để thực 
hành sử dụng cờ lê. Cờ lê và bu lông được chế tạo từ thép, mang lại 
tuổi thọ sử dụng cao.

Mã: 0261200

Outer Hexagonal Screw Set

Bộ Giáo Cụ Sử Dụng Chìa Vặn

Bộ sản phẩm bao gồm 1 khay gỗ ván ép, có 4 vị trí lắp đai học để thực 
hành sử dụng chìa vặn. Chìa vặn và đai ốc được chế tạo từ thép, mang 
lại tuổi thọ sử dụng cao

Mã: 0261100

Inner Hexagonal Screw Set

Bộ Giáo Cụ Sử Dụng Tô Vít

Bộ sản phẩm bao gồm 1 khay gỗ ván ép, có 4 vị trí lắp đai học để thực 
hành sử dụng tô vít. Tô vít và vít được chế tạo từ thép, mang lại tuổi 
thọ sử dụng cao.

Mã: 0261300

Philips Screw Set

Nuts on a Base

Bộ Vặn Vít 0-3

Trẻ sử dụng sản phẩm này để rèn luyện các cử động tinh của ngón tay 
và cổ tay, tăng cường khả năng phối hợp cử động giữa các ngón tay

Mã: 0398300

Screw on a Base

Bộ Thả Tăm Hình Xương Cá

Cầm bằng ngón tay và định vị các que tăm nhỏ vào các lỗ nhỏ với bộ 
giáo cụ này là một thử thách cuốn hút trẻ. Giúp tăng cường khả năng 
phối hợp cử động giữa các ngón tay

Mã: 0243310

Insertion Exercises



NGÔN NGỮ

Giai đoạn đầu đời, trẻ thẩm thấu âm sắc, nhịp điệu 
thông qua các cuộc hội thoại. Sau đó nghe đọc các tác 
phẩm văn chương giúp cho trẻ củng cố vốn từ vựng, 
tăng sự tự lập, và mang lại khả năng gọi tên các mong 

muốn của mình.

NHÀ TRẺ 0-3
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Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Các Loài Gia Cầm

Ngỗng mẹ
Gà trống
Gà mái
Vịt

Mã: 0180P30

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Các Loài Gia Súc

Cừu bố Jacob
Bò bố Hereford
Ngựa Shire

Mã: 0180P20

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Nông Trại

Chó Sheperd
Bò mẹ Hà Lan
Lợn mẹ

Mã: 0180P10

Farm Animals Object to Cards Activities

Cattle Animals Object to Cards Activities

Poultry Animals Object to Cards Activities

GHÉP MÔ HÌNH VÀ THẺ ẢNH
Ứng dụng kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học thần kinh. Bộ giáo cụ này được thiết kế với mục đích chính là giúp trẻ ở giai đoạn tập nói 
phát triển vốn từ vựng bằng các giác quan đang trong thời kỳ nhạy cảm, thông qua chuỗi các hoạt động giới thiệu từ vựng, đồng thời rèn luyện 
các kỹ năng tư duy nhằm phát triển nhận thức.

Mỗi đối tượng trong bộ giáo cụ này bao gồm này 6 thẻ ảnh (2 thẻ mẫu, 2 thẻ chính, và 2 thẻ góc) cùng với mô hình thu nhỏ của đối tượng đó, và 
giỏ mây (đựng mô hình)/giá (phân loại thẻ) để giúp giáo viên dễ dàng chuẩn bị môi trường một cách khoa học và dễ dàng cho chuỗi hoạt động 
sau đây, với mức độ trừu tượng và tư duy tăng dần:

•	 Hoạt động số 1: Giới thiệu tên gọi của các đối tượng trong chủ đề.
•	 Hoạt động số 2: Ghép cặp tương ứng giữa mô hình thu nhỏ và thẻ mẫu của đối tượng trong chủ đề
•	 Hoạt động số 3: Ghép cặp tương ứng giữa hai ảnh giống nhau (cặp thẻ chính và thẻ mẫu)
•	 Hoạt động số 4: Phân loại thẻ ảnh của đối tượng ở các góc nhìn khác nhau (mô hình, thẻ chính, và hai thẻ góc)

Các hoạt động này cũng là các bài học nền tảng phát triển năng lực tư 
duy ở giai đoạn sau đó với với các hoạt động như phân loại, sắp xếp.

Mô hình thu nhỏ tương ứng đi kèm trong bộ giáo cụ này có độ chi tiết 
và chân thực cao, đạt tiêu chuẩn an toàn EN71, không chứa BPA. Các 
mô hình này tương quan kích thước tỉ lệ với nhau, giúp trẻ nhỏ bắt đầu 
hiểu được tương quan về kích cỡ của đối tượng trong thực tế. Ảnh trên 
thẻ hoàn toàn được chụp từ mô hình này.

Thẻ của với kích thước lớn (14x14cm), được in chất lượng cao trên loại 
giấy nhựa tổng hợp cao cấp loại dày, bo tròn bốn góc. Giúp mang lại 
cảm giác sử dụng giống như giấy nhưng với độ bền và tuổi thọ cực cao. 
Thẻ dễ dàng vệ sinh nếu bị vấy bẩn.
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Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Tại Vùng Cực

Chim cánh cụt
Voi biển
Hải cẩu

Mã: 0181P20

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Trong Rừng Rậm

Khỉ đột (rừng rậm Congo)
Lười (rừng rậm Amazon)
Hổ (rừng rậm Ấn Độ)

Mã: 0181P30

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Trên Sa Mạc

Lạc đà
Cáo sa mạc
Bọ cạp

Mã: 0181P060

Bộ giáo cụ: Giới thiệu Động vật Nước ngọt

Cá sấu sông Nile
Rái cá
Thú mỏ vịt

Mã: 0181P50

Arctic Animals Object to Cards Activities

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Trên Đồng Cỏ

Voi châu phi
Sư tử mẹ
Hươu cao cổ

Mã: 0181P40

Jungle Animals Object to Cards Activities

Grassland Animals Object to Cards Activities

Fresh Water Animals Object to Cards Activities

Desert Animals Object to Cards Activities

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Hoang Dã

Ngựa vằn
Báo hoa mai
Tê giác 

Mã: 0181P10

Wild Animals Object to Cards Activities
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Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Thú Trong Đại Dương

Cá voi lưng gù
Cá voi xanh
Cá heo

Mã: 0182P20

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Côn Trùng

Bọ rùa
Kiến vương
Bướm

Mã: 0183P10

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Châu Á

Gấu trúc
Lợn rừng
Đười ươi

Mã: 0184P10

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Châu Âu

Hươu
Cừu núi
Nhím

Mã: 0184P20

Ocean Mammals Object to Cards Activities

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Bò Sát

Rùa cạn
Thằn lằn
Tắc kè

Mã: 0183P20

Insects Object to Cards Activities

Grassland Animals Object to Cards Activities

Asia Animals Object to Cards Activities

Europe Animals Object to Cards Activities

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Cuộc Sống Ven Biển

Sư tử biển
Cá mập búa
Bạch tuộc

Mã: 0182P10

Coastal Sea Animals Object to Cards Activities

LANGUAGE ACQUISITION
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Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Châu Phi

Sư tử bố
Hà mã
Linh dương đầu bò

Mã: 0184P30

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Châu Úc

Kiwi
Gấu Koala
Thú mỏ vịt

Mã: 0184P40

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Nam Mỹ

Lợn vòi
Rùa cạn
Lười

Mã: 0184P60

Africa Animals Object to Cards Activities

Bộ Giáo Cụ: Giới Thiệu Động Vật Bắc Mỹ

Đại bàng đầu trắng
Bò rừng Bison
Tuần lộc

Mã: 0184P50

Australia Animals Object to Cards Activities

North America Animals Object to Cards Activities

South America Animals Object to Cards Activities

MỞ RỘNG VỐN TỪ

“Để hỗ trợ, chúng ta phải cho trẻ 
một môi trường mà trẻ có thể tự do 
phát triển.”

- Maria Montessori
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Chó Shepherd

Mã: 01800100

Dog
Chó Collie

Mã: 01800200

Dog
Mèo

Mã: 01800300

Cat
Lợn

Mã: 01800400

Pig

Ngựa Shire

Mã: 01800900

Shire Horse
Gà Trống

Mã: 01801100

Rooster
Gà Mái

Mã: 01801200

Hen

Trâu

Mã: 01800500

Buffalo
Bò Bố Friesian

Mã: 01800600

Friesian Bull
Bò Mẹ Friesian

Mã: 01800700

Friesian Cow
Ngựa Morgan

Mã: 01800800

Morgan Horse

Vịt

Mã: 01801300

Duck

Ngỗng Mẹ

Mã: 01801400

Goose
Dê

Mã: 01801500

Goat
Cừu Bố

Mã: 01801600

Ram
Bò Bố Hereford

Mã: 01801800

Hereford Bull

Bò Mẹ Hereford

Mã: 01801900

Hereford Cow
Khỉ

Mã: 01810100

Monkey
Khỉ Đột

Mã: 01810200

Gorilla
Tinh Tinh Mẹ

Mã: 01810300

Chimpanzee

LANGUAGE ACQUISITION
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Tê Giác

Mã: 01810400

Rhino
Voi

Mã: 01810500

Elephant

Sư Tử Bố

Mã: 01811200

Lion
Sư Tử Mẹ

Mã: 01811300

Lioness

Hà Mã

Mã: 01810800

Hippo
Cá Sấu

Mã: 01810900

Crocodile

Linh Dương Đầu Bò

Mã: 01811600

Wildebeest

Đười Ươi

Mã: 01811700

Orangutan 
Hổ

Mã: 01812000

Tiger

Rồng Komodo

Mã: 01812100

Komodo Dragon

MỞ RỘNG VỐN TỪ

Cáo

Mã: 0181100

Fox
Linh Cẩu

Mã: 01811100

Hyena

Hươu Cao Cổ

Mã: 01810600

Giraffe
Ngựa Vằn

Mã: 01810700

Zebra

Đà Điểu

Mã: 01811500

Ostrich

Lạc Đà

Mã: 01811800

Camel
Báo Hoa Mai

Mã: 01811900

Leopard

Gấu Trúc

Mã: 0181220

Panda
Gấu Nâu

Mã: 0181230

Brown Bear
Lợn Rừng

Mã: 0181240

Boar
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Sao La

Mã: 0181250

Saola

Kiwi

Mã: 0181320

Kiwi
Sóc

Mã: 0181330

Squirrel
Nhím

Mã: 0181340

Hedgehog
Hươu

Mã: 0181350

Dear

Ngựa

Mã: 0181260

Horse
Thú Mỏ Vịt

Mã: 0181310

Platypus

Cừu Núi

Mã: 0181360

Mouflon
Rái Cá

Mã: 0181370

Otter
Cú

Mã: 0181380

Owl
Lười

Mã: 0181390

Sloth

Sói

Mã: 0181400

Wolf
Bò Bison

Mã: 0181410

Bison
Nai Sừng Tấm

Mã: 0181420

Moose
Tuần Lộc

Mã: 0181430

Caribou

LANGUAGE ACQUISITION

Đại Bàng

Mã: 0181440

Eagle
Gấu Đen

Mã: 0181450

Black Bear
Rùa Cạn

Mã: 0181470

Tortoise
Cá Đuối

Mã: 0182010

Ray

Gấu Koala

Mã: 0181300

Koala
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Cá Voi Lưng Gù

Mã: 0182050

Humpback Whale
Sư Tử Biển

Mã: 0182070

Sea Lion
Cá Mập Voi

Mã: 0182100

Whale Shark

Voi Biển

Mã: 0182110

Walrus
Lợn Biển

Mã: 0182120

Manatee
Hải Cẩu

Mã: 0182130

Seal
Bạch Tuộc

Mã: 0182150

Octopus

Rùa

Mã: 0182030

Turtle

Nhện

Mã: 0183010

Spider
Nhện Tarantula

Mã: 0183020

Tarantula Spider
Bọ Cạp

Mã: 0183050

Scorpion
Chuồn Chuồn

Mã: 0183060

Dragonfly

Bướm

Mã: 0183070

Butterfly
Châu Chấu

Mã: 0183080

Grasshopper

Ếch

Mã: 0183130

Manatee
Tắc Kè

Mã: 0183140

Seal
Thằn Lằn

Mã: 0183150

Crab

Kiến Vương

Mã: 0183100

Rhinoceros Beetle

Bọ Vừng

Mã: 0183110

Stag Beetle

Ong Nghệ

Mã: 0183090

Bumble Bee 
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REINFORCING LANGUAGE

Được thiết kế dành riêng cho trẻ trong độ tuổi tập đi mở rộng vốn từ, đồng thời củng cố các từ ngữ đã được giới thiệu trước đó. Hoạt động 
giúp phát triển nhận thức, thông qua việc tìm và ghép hai thẻ chính và thẻ mẫu (có thêm chấm xanh) thành từng cặp cùng đối tượng. Khi sắp 
xếp các thẻ từ trái qua phải, bộ giáo cụ này cũng có thể được sử dụng cho hoạt động giới thiệu từ vựng.

Thẻ chỉ có duy nhất ảnh được chụp từ đối tượng thật, để tránh làm trẻ mất tập trung. Các ảnh được chọn đa dạng, thẩm mỹ, để cuốn hút trẻ 
lựa chọn hoạt động. Hình ảnh có kích thước tương đối phù hợp với kích thước thật, giúp trẻ nhỏ bắt đầu hiểu được tương quan về kích cỡ của 
đối tượng trong thực tế. Không có bất cứ “từ” nào trên thẻ, các bộ thẻ này phù hợp với các lớp học theo chương trình song ngữ. 

GHÉP CẶP

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Thú

Bộ sản phẩm bao gồm 15 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ một số loài thuộc lớp thú: dơi, tinh tinh, cá heo, voi, hươu cao cổ, 
nhím, ngựa, kăng gu ru, thú mỏ vịt, thỏ, gấu mèo, sư tử biển, chuột 
chù, sóc, hổ.

Mã: 0188050

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Chim

Bộ sản phẩm bao gồm 15 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với trẻ 
một số loài thuộc lớp chim: cú, công, bói cá, cò, đà điểu, gõ kiến, gà gô, 
bồ câu, bồ nông, vẹt, thiên nga, chim ruồi, đại bàng, cánh cụt, hải âu.

Mã: 0188040

Matching Cards: Mammal

Matching Cards: Birds

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Cá

Bộ sản phẩm bao gồm 16 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ một số loài thuộc lớp cá: cá xiêm, cá trê, cá hề, cá vàng, cá bàng chài 
lục nhạt. cá mập đầu búa, cá chép nhật, cá sư tử, cá lịch biển, cá thiên 
đường, cá hoàng gia, cá hồi, cá ngựa, cá quả, cá bảy màu, cá cóc (cá cóc 
mexico).

Mã: 0188060

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Bò Sát

Bộ sản phẩm bao gồm 09 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với trẻ 
một số loài thuộc lớp bò sát: trăn, tắc kè (tắc kè hoa), cá sấu, thạnh sùng, 
cự đà, rắn (rắn hổ mang chúa), thằn lằn, kỳ đà (kỳ đà komodo), rùa.

Mã: 0188080

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Lưỡng Cư

Bộ sản phẩm bao gồm 15 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ một số loài thuộc lớp lưỡng cư: ếch giun, ếch (ếch phi tiêu), sa going, 
kỳ giông (kỳ giông lửa), cóc nhái bén (nhái bén mắt đỏ), trăn, tắc kè (tắc 
kè hoa), cá sấu, thạnh sùng, cự đà, rắn (rắn hổ mang chúa), thằn lằn, kỳ 
đà (kỳ đà komodo).

Mã: 0188070

Matching Cards: Fish

Matching Cards: Amphibian

Matching Cards: Reptile
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Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Côn Trùng

Bộ sản phẩm bao gồm 18 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với trẻ 
một số loài côn trùng: kiến, ong (ong mật), kiến vương, bướm, ve sầu (ve 
sầu vòi voi), gián, dế (dế mèn), chuồn chuồn, ruồi, châu chấu, bọ rùa, bọ 
ngựa, muỗi, bọ vòi dài, bọ ngọc, bọ lá, tò vò, xén tóc.

Mã: 0188100

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Thân Mềm

Bộ sản phẩm bao gồm 10 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với trẻ 
một số loài động vật thân mềm: tu hài, sứa, ốc anh vũ, bạch tuộc, hàu, 
sò (sò điệp), hải sâm, sên (sên biển), ốc (ốc sên), mực.

Mã: 0188090

Matching Cards: Insets

Matching Cards: Mollusks

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Hoa

Bộ sản phẩm bao gồm 19 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ: hoa hướng dương, hoa thiên điểu, hoa hồng, hoa lan, hoa sen, hoa 
tulip, hoa râm bụt, hoa thuỷ tiên, hoa đào, hoa cúc, hoa lay ơn, hoa 
phượng, hoa đồng tiền, hoa huệ tây, hoa nhài, hoa trà, hoa thược dược, 
hoa mộc lan, hoa păng xê.

Mã: 0188110

Matching Cards: Flowers

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Rau Củ

Bộ sản phẩm bao gồm 15 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ một số loại rau củ: ớt chuông, mướp đắng, súp lơ, bắp cải, cà rốt, su 
su, bắp ngô, dưa chuột, cà tím, su hào, cải thảo, hành tây, khoai tây, bí 
ngô, cà chua.

Mã: 0188120

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Đồ Dùng Cá Nhân

Bộ sản phẩm bao gồm 10 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với trẻ 
một số vật dụng cá nhân quen thuộc: ba lô, yếm, chăn, lược, bình sữa, 
bàn chải răng, khăn tay, bình nước, bấm móng tay, gối.

Mã: 0188140

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Trái Cây

Bộ sản phẩm bao gồm 15 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với trẻ 
một số loại trái cây: bơ, táo, chuối, nho, ổi, mít, kiwi, xoài, cam, đào, lê, 
dứa, thanh long, dâu tây, dưa hấu.

Mã: 0188130

Matching Cards: Vegetables

Matching Cards: Fruits

Matching Cards: Personal Items
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Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Đồ Dùng Phòng Bếp

Bộ sản phẩm bao gồm 34 cặp thẻ ảnh giới thiệu với trẻ một số đồ dùng: 
tạp dề, rổ, máy xay, bát, thớt, đũa, nồi nấu, cốc, máy rửa bát, vòi nước, 
dĩa, tủ lạnh, nạo, hút mùi, bếp từ, lọ, ấm đun nước, dao, lò vi sóng, 
muôi, khăn ăn, lò nướng, chảo, dao gọt vỏ, đĩa, nồi, bồn rửa, lọc, bọt 
biển, thìa, bếp ga, kẹp, mâm, phới.

Mã: 0188180

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Phương Tiện Giao Thông

Bộ sản phẩm bao gồm 10 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ một số loại phương tiện giao thông: khinh khí cầu, máy bay, xe đạp, 
thuyền, ô tô con, xe máy, tàu thủy, tàu hỏa, ô tô tải, xe ba bánh.

Mã: 0188200

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Đồ Dùng Phòng Ngủ

Bộ sản phẩm bao gồm 12 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ : máy điều hoà, đồng hồ báo thức, gường, chăn, đèn, đệm, gương, tủ 
đầu giường, gối, ga, móc áo, tủ quần áo.

Mã: 0188190

Matching Cards: Kitchen Utensils

Matching Cards: Bedroom

Matching Cards: Transportations

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Đồ Dùng Phòng Khách

Bộ sản phẩm bao gồm 21 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ với trẻ các đồ dùng: ghế bành, tủ sách, thảm, quạt trần, đèn trùm, 
đồng hồ, bàn nước, rèm, gối tựa lưng, đèn bàn, bức tranh, chậu cây, ghế 
bập bênh, ghế sô pha, loa, ghế đẩu, bộ ấm trà, điện thoại, tivi, bình hoa, 
kệ treo tường.

Mã: 0188160

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Trang Phục

Bao gồm 27 cặp thẻ giới thiệu với trẻ: dây thắt lưng, vòng tay, mũ lưỡi 
trai, váy, khẩu trang, găng tay, mũ, mũ bảo hiểm, áo chùm đầu, áo 
khoác, quần dài, dép quai hậu, khăn quàng, áo sơ mi, giày, quần đùi, 
váy ngắn, dép lê, tất, bộ com lê, kính râm, áo len, áo cộc tay, quần lót, 
áo gi lê, kẹp tóc, bờm.

Mã: 0188150

Matching Cards: Living Room

Matching Cards: Clothes

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Đồ Dùng Phòng Tắm

Bộ sản phẩm bao gồm 15 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ với trẻ các đồ dùng thuộc chủ đề phòng tắm: chậu rửa mặt, bồn 
tắm, máy sấy tóc, gương, dầu gội, vòi hoa sen, xà bông, bọt biển, bồn 
cầu, cọ bồn cầu, giấy vệ sinh, bàn chải răng, kem chải răng, khăn tắm, 
thùng rác.

Mã: 0188170

Matching Cards: Bathroom Tools
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Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Dụng Cụ Sửa Chữa

Bộ sản phẩm bao gồm 10 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ một số loại

dụng cụ sửa chữa: bu lông, máy khoan, búa, chìa vặn, dao, thang, đinh, 
đai ốc, kìm, cưa, kéo, vít, tua vít, mỏ lết, thước dây, ê tô, cờ lê.

Mã: 0188220

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Máy Công Trình

Bộ sản phẩm bao gồm 10 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ một số loại máy công trình: máy xúc lật, máy ủi, xe ben, máy xúc, xe 
nâng, xe trộn bê tông, xe cần cẩu, máy san, xe lu, máy khoan cọc.

Mã: 0188210

Matching Cards: Tools

Matching Cards: Constructions Equipment

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Dụng Cụ Thể Thao

Bộ sản phẩm bao gồm 14 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với trẻ 
một số loại dụng cụ thể thao: quả cầu lông, gậy bóng chày, xe đạp, cần 
câu, gậy đánh golf, thuyền kayak, diều, giày trượt patin, kính bơi, tạ tay, 
quả bóng đá, ván trượt, vợt bóng bàn, bóng rổ.

Mã: 0188230

Matching Cards: Sport Equipments

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Nhạc Cụ Cổ Điển

Bộ sản phẩm bao gồm 14 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với 
trẻ các loại Nhạc Cụ Cổ Điển trong dàn nhạc giao hưởng: violin, cello, 
harp, flute, clarinet, bassoon, saxophone, french horn, trumpet, trom-
bone, bass drum, chimes, guitar, piano.

Mã: 0188240

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Nghề Nghiệp

Bộ sản phẩm bao gồm 08 cặp thẻ ảnh được lựa chọn để giới thiệu với trẻ 
các Nghề Nghiệp phổ biến: thợ mỏ, nông dân, bác sĩ, thợ sơn, vũ công, 
lính cứu hoả, thợ làm bánh, phi công.

Mã: 0188250

Matching Cards: Kitchen Utensils

Matching Cards: Bedroom
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Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Chim - Bướm

Mã: 0189010

Sorting Cards: Birds - Butterflies

Các bộ giáo cụ thuộc nhóm này được thiết kế với mục đích chính nhằm rèn luyện khả năng tổng quát hóa khái niệm ở lứa tuổi tập đi. Đồng 
thời tiếp tục củng có vốn từ vựng đi kèm. Việc hiểu rằng một đối tượng có thể có vẻ ngoài khác nhau theo nhiều khía cạnh không chỉ quan 
trọng trong việc phát triển khả năng quan sát trong không gian ba chiều, nhận biết, và phân nhóm, mà còn là một bước nhảy về nhận thức.

PHÂN LOẠI

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Thú Cưng và Con Non

Mã: 0188010

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Động Vật Hoang Dã và Con Non

Mã: 0188030

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Động Vật Nuôi và Con Non

Mã: 0188020

Matching Cards: Pets and Their Young

Matching Cards: Farm Animal and Their Young

Matching Cards: Wild Animal and Their Young

Với các bộ giáo cụ dưới đây, giáo viên có thể giới thiệu với trẻ một số 
hoạt động phân loại dưới đây, nằm trong chương trình mở rộng vốn 
từ và củng cố ngôn ngữ của lứa tuổi 0-3 của chúng tôi:

•	 Hoạt động số 5: Ghép cặp động vật và con non
•	 Hoạt động số 6: Phân loại đối tượng theo loài
•	 Hoạt động số 7: Phân loại đối tượng theo màu sắc
•	 Hoạt động số 8: Phân loại màu của cùng một đối tượng
•	 Hoạt động số 9: Phân loại đối tượng ở các mặt cắt khác nhau
•	 Hoạt động số 10: Phân loại đối tương theo các khái niệm trừu 

tượng
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Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Phương Tiện Giao Thông Khác Màu

Mã: 0189050

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Trái Cây Khác Mau

Mã: 0189070

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Rau Củ Khác Mau

Mã: 0189060

Sorting Cards: Same Transportations Difference Color

Sorting Cards: Same Vegetables Difference Color

Sorting Cards: Same Fruits Difference Color

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Ếch - Cá

Mã: 0189030

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Chó - Mèo

Mã: 0189020

Sorting Cards: Fogs - Fishes

Sorting Cards: Dogs - Cats

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Hoa - Rau

Mã: 0189040

Sorting Cards: Flowers - Vegetables
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Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Màu Của Các Loại Quả

Mã: 0189100

Sorting Cards: Same Color Difference Fruits

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Quả và Một Nửa

Mã: 0189110

Sorting Cards:  Fruits Hafves

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Rau và Một Nửa

Mã: 0189120

Sorting Cards: Vegetable Hafves

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Màu Của Các Loại Rau

Mã: 0189090

Sorting Cards: Same Color Difference Vegetables

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Phân Loại Động Vật Khác Mau

Mã: 0189080

Sorting Cards: Same Animals Difference Color



NHẬN THỨC

Bắt đầu với một số hoạt động sắp xếp, phân loại, và 
sau đó tiến tới giải quyết vấn đề, và ra quyết định đơn 
giản. Các hoạt động nhận thức này sẽ giúp trẻ hình 
thành tư duy rõ ràng, là nền tảng của tư duy khoa học.

NHÀ TRẺ 0-3
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Hỗ trợ trẻ phát triển thị giác thông qua việc phân biệt các hình dạng khác nhau, hoặc khó hơn là phân biệt tương quan kích 
thước của cùng một loại hình. Đồng thời phát triển nhận thức và cách giải quyết vấn đề thông qua hoạt động ghép cặp.

Ghép Hình: Tròn - Tam Giác - Vuông Loại Không Núm

Hỗ trợ trẻ phát triển thị giác và vận động của cơ cổ tay thông qua việc 
phân biệt các hình dạng khác nhau của loại hình tròn, tam giác, vuông. 
Giáo cụ này cũng có thể sử dụng trong vai trò là bài học sắp xếp để phát 
triển nhận thức và cách giải quyết vấn đề của trẻ.

Mã: 0140800

Multiple Shape Puzzle: Basic Shapes without Knob

Ghép Hình Hình Học

Mã: 0390400

Ghép Hình Các Hình Cơ Bản

Mã: 014P021

Geometric Puzzle Board

Set of Multiple Shape Puzzles
Ghép Hình: Ba Hình Tròn

Mã: 0140500

Ghép Hình: Năm Hình Tròn

Mã: 0140700

Ghép Hình: Ba Hình Cơ Bản

Mã: 0140600

Multiple Shape Puzzle: Three Circles

Multiple Shape Puzzle: Five Circles

Multiple Shape Puzzle: Basic Shapes

GHÉP HÌNH

Bộ Ghép Nguyên Hình: Các Phương Tiện Giao Thông

Bộ sản phẩm bao gồm 9 hình ghép của 3 loại phương tiện giao thông 
đường không, đường bộ và đường thuỷ. Phía dưới mỗi vị trí khuôn 
hình có in tên gọi của mỗi loại phương tiện giao thông.

Mã: 0140900

Whole Piece Puzzle: Transportation
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GHÉP CẶP  |  SẮP XẾP

Bộ Thăng Bằng

Trò chơi này giúp trẻ phát triển nhận thức về màu sắc, sự khác biệt về 
khái niệm so sánh lượng nhiều hơn, ít hơn, hay bằng nhau. 

Mã: 0191000

Balancing Toy

Các Đĩa Tròn Nhiều Màu Xếp Trên Ba Trục Đứng

Giáo cụ giúp trẻ phát triển kỹ năng dùng tay khéo léo, phát triển cơ tay. 
Trẻ sử dụng bộ giáo cụ này để phân biệt và nối ghép các màu sắc giống 
nhau.

Mã: 0150600

Imbucare Box with 3 Colored Knit Balls

Cân Bằng Mặt Trăng

Trò chơi thú vị này thử thách khả năng phán đoán của trẻ về kích cỡ 
của các khối trụ khi thực hiện sắp xếp chúng vào các vị trí khác nhau 
mà luôn tạo ra sự cân bằng.

Mã: 0391600

Moon Balance

Các Hình Khối Xếp Bậc Thang 3x3

Bộ sản phẩm bao gồm 1 khay có 3 hàng x 3 cột có lỗ tương ứng ba loại 
hình tròn, tam giác, vuông để sắp xếp các khối theo theo màu, và hình 
dạng theo thứ tự từ cao tới thấp ở 3 mức: thấp, giữa, và cao.

Mã: 0390300

Geometry Ladder 3x3

Các Khối Trụ Xếp Bậc Thang

Bộ sản phẩm bao gồm 1 khay có 5 hàng x 5 cột để sắp xếp các khối trụ 
theo thành cột cùng màu và hình dạng, theo thứ tự từ cao tới thấp ở 5 
độ cao khác nhau.

Mã: 0390200

Cylinder Ladder

Các Hình Khối Xếp Bậc Thang 4X4

Bộ sản phẩm bao gồm 1 khay có 4 hàng x 4 cột để sắp xếp các khối theo 
thành cột cùng màu và hình dạng, theo thứ tự từ cao tới thấp ở 4 độ 
cao khác nhau.

Mã: 0390310

Geometry Ladder 4x4
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MATCHING  |  SORTING

Các Hạt Màu

Kết hợp với các sản phẩm khác như Khay học cụ phân loại các hạt màu 
để tạo ra hoạt động phân loại theo một đặc điểm màu sắc, giúp trẻ phát 
triển thị giác. 

Mã: 0243610

Color Discrimination And Sorting

Khay Phân Loại Các Hạt Màu

Giáo cụ này được sử dụng để kết hợp với các hạt màu hoặc các loại hạt 
có các đặc điểm khác nhau để thực hiện hoạt động phân loại. Hoạt động 
này cũng tăng cường sự tập trung của trẻ khi được giáo viên chuẩn bị 
với số lượng hạt cho phù hợp với lứa tuổi của trẻ. 

Mã: 0243600

Sorting Tray

Khay Phân Loại Các Bảng Hình Tròn Kiểu 2

Bộ sản phẩm dùng cho hoạt động phân loại theo hai đặc điểm khác biệt 
là hình dạng của chốt và màu sắc của khối.

Mã: 0190910

Geometric Sorting Board Type 2

Khay Phân Loại Các Bảng Hình Học Kiểu 2

Bộ sản phẩm dùng cho hoạt động phân loại theo hai đặc điểm khác biệt 
bao gồm hình dạng của chốt và khối, màu sắc của khối.

Mã: 0190810

Geometric Sorting Board Type 2

Khay Phân Loại Các Bảng Hình Học Kiểu 1

Bộ sản phẩm dùng cho hoạt động phân loại theo ba đặc điểm khác biệt 
bao gồm số lượng chốt, hình dạng của khối và cuối cùng là màu sắc của 
khối.

Mã: 0190800

Geometric Sorting Board Type 1

Khay Phân Loại Các Bảng Hình Tròn Kiểu 1

Bộ sản phẩm dùng cho hoạt động phân loại theo hai đặc điểm khác biệt 
là kích thước của chốt và màu sắc của khối.

Mã: 0190900

Geometric Sorting Board Type 1
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GHÉP CẶP  |  PHÂN LOẠI

Khay Ghép 5 Hình Khối Cơ Bản

Mã: 0390610

Khay Ghép Hình Khối

Mã: 0390620

Khay Ghép 3 Hình Khối Cơ Bản

Mã: 0390600

Tray of 5 Decomposed Basic Geometries Tray of Decomposed ShapesTray of 3 Decomposed Basic Geometries

Khay Ghép 4 Hình Khối Cơ Bản

Mã: 0390630

Khay Ghép 4 Hình Tròn

Mã: 0390650

Khay Ghép 4 Hình Tam Giác

Mã: 0390640

Colorful 4 Shapes Bricks Colorful Round BricksColorful Triangle Bricks

KHAY GHÉP HÌNH KHỐI

Bộ Các Dạng và Khối Hình Học

Bộ giáo cụ này bao gồm 12 sản phẩm đơn lẻ, 
không màu để thực hiện các hoạt động ghép 
hình, xếp chồng, phân loại, sắp xếp với các khối 
hình giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, tư 
duy logic, sự tập trung. Đồng thời các hoạt 
động này cũng rèn luyện kỹ năng cử động tinh, 
khả năng phối hợp tay và mắt của trẻ.

Mã: 0390810

Set of Geometric Shapes
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SENSORIAL

Bảng Màu Số 1

Giúp trẻ phân biệt, ghép cặp ba cặp màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh dương 
và giới thiệu tên gọi các màu sắc qua bài học ba bước.

Mã: 0310600

First Box of Color Tablets

Thang Nâu 0-3

Bộ sản phẩm bao gồm 5 khối hộp chữ nhật có độ dài bằng nhau, kích 
thước cạnh đáy lần lượt là 10, 8, 6, 4 và 2cm, giúp trẻ sự khác biệt về 
chiều cao bậc thông qua thị giác, rèn luyện vận động tinh và khả năng 
tập trung.

Mã: 0310241

Infant/Toddler Brown Stair

Bộ Chuông Màu

Bộ sản phẩm bao gồm 8 quả chuông với chân đế màu gỗ, và một búa gõ 
bằng gỗ đi kèm. Mỗi quả chuông được có màu tương ứng với các nốt 
nhạc trong thang âm, từ nốt C quãng giữa tới nốt C quãng tiếp theo.

Mã: 0330300

Colored Bells Set

Tháp Hồng 0-3

Bao gồm 5 khối lập phương có kích thước chẵn 10, 8, 6, 4, và 2 cm, phù 
hợp với thời gian tập trung mà trẻ ở độ tuổi mầm non có thể thực hiện

Mã: 0310131

Infant/Toddler Pink Tower

Bộ Hình Trụ Có Núm 0-3

Bộ sản phẩm bao gồm 4 khuôn với 5 năm khối trụ trên mỗi khuôn. 
Toàn bộ được làm bằng gỗ dẻ gai đã qua xử lý chống nứt, co rút. Trẻ 
dùng ngón cái và hai ngón trỏ cầm núm của từng khối trụ, phán đoán 
kích thước của khối và của lỗ trên khuôn và căn chỉnh để cho khối trụ 
khớp với lỗ trên khuôn.

Mã: 0310421

Infant/Toddler Knobbed Cylinders

Khối Hình Trụ Có Núm Bơn 

Mang tới cơ hội cho trẻ luyện sự khéo léo của ngón tay cần thiết khi sử 
dụng Bộ hình trụ có núm

Mã: 0160800

Single Cylinder Block
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CẢM QUẢN

Gậy Số 0-3

Gậy số là sự tiếp bước tự nhiên sau khi trẻ đã thành thạo bộ gậy đỏ, cụ 
thể hóa khái niệm về lượng trong toán học. Bao gồm 5 gậy có chiều dài 
tương ứng đại diện cho các số từ 1 tới 5.

Mã: 0510110

Infant/Toddler Numerical Rods

Gậy Đỏ 0-3

Hỗ trợ trẻ phân biệt khác nhau về chiều dài, và là bước chuẩn bị cho khi 
trẻ học về lượng trong toán học. Bộ sản phẩm bao gồm 5 gậy có chiều 
dài từ 10cm tới 50cm

Mã: 0310520

Infant/Toddler Red Rods

Cột Tính 5 Màu

Hoạt động này giúp trẻ làm quen với các ký hiệu sử dụng cho số đếm, 
thực hành kỹ năng đếm số.

Mã: 0590500

Colors Abacus with 5 Stacks

Ghép số 1-10

Hoạt động này giúp trẻ làm quen với các ký hiệu sử dụng cho số đếm từ 
1 đến 10, thực hành kỹ năng đếm số, liên kết giữa lượng và số tương ứng

Mã: 0590100

Number Puzzle 1-10

Trẻ làm việc với niềm say mê bởi 
giáo cụ không những phù hợp về 
kích thước và chức năng, mà còn 
tinh tế và cuốn hút



THỰC TẾ
CUỘC SỐNG

Các giáo cụ kỹ năng sống trao cơ hội để trẻ thực hiện khao khát 
tự nhiên “tự giúp mình”, bắt đầu là các hoạt động chăm sóc cá 
nhân và môi trường mà chúng ta vẫn thực hiện hàng ngày. Thông 
qua các hoạt động đó, trẻ trở nên tự tin và trở thành người chủ 

trong lớp học.

NHÀ TRẺ 0-3
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Khóa Cài

Mã: 0170400

Bộ Khung Vải Sơ Sinh & Tập Đi

Mã: 017P001

Khóa Dán

Mã: 0170500

Infant/Toddler Dressing Frame: Buckles Set of Infant/Toddler Dressing FramesInfant/Toddler Dressing Frame: Velcro

Cúc Cài

Mã: 0170100

Khuy Bấm

Mã: 0170300

Khóa Kéo

Mã: 0170200

Infant/Toddler Dressing Frame: Button Infant/Toddler Dressing Frame: SnapsInfant/Toddler Dressing Frame: Zip

Bộ khung vải Sơ sinh & Tập đi bao gồm 5 loại khung vải, được thiết kế dành cho trẻ ở độ tuổi mầm non, từ 2 tuổi trở lên.  Mang đến cơ hội cho 
trẻ rèn luyện kỹ năng mặc các loại trang phục. Hoạt động này gián tiếp phát triển khả năng phối hợp cử động tay mắt, phối hợp vận động giữa 
ngón tay, cổ tay và cánh tay. 

Khung được làm bằng gỗ dẻ gai có kích thước 31.5 x 30 x 1.5 cm. Phần vải được sử dụng loại vải chất lượng cao, giữ được độ bền và sắc màu khi 
sử dụng.  Có thể tháo phần vải mang giặt và lắp lại một cách đơn giản sử dụng vít lắp ở 2 đầu khung. 

KHUNG VẢI
CHĂM SÓC CÁ NHÂN

Bộ Giáo Cụ Bài Học Xì Mũi Và Cách Ứng Xử Khi Ho, Hắt Hơi

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0222300
Khay Nhựa: 0222300P

Blowing Nose

Bộ Giáo Cụ Bài Học Súc Miệng
Mouthwash

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0222000
Khay Nhựa: 0222000P
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CARE OF SELF   |  CARE OF ENVIRONMENT

Bộ Giáo Cụ Bài Học Chải Răng
Toothbrushing

Mã: 0222400

Bộ Giáo Cụ Sử Dụng Kẹp Phơi Đồ
Using Clothespin 

Mã: 0223300

Bộ Giáo Cụ Lau Kính: Màu Vàng

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Giỏ Mây: 0230510M 	 Không Khay: 0230510
			   Khay Nhựa: 0230510P

Glass Cleaning: Yellow Color

Bộ Giáo Cụ Lau Kính: Màu Hồng
Glass Cleaning: Pink Color

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Giỏ Mây: 0230520M 	 Không Khay: 0230520
			   Khay Nhựa: 0230520P

Bộ Giáo Cụ Lau Bàn: Màu Hồng

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Giỏ Mây: 0230420M 	 Không Khay: 0230420
		   	 Khay Nhựa: 0230420P

Table Cleaning: Pink Color

Bộ Giáo Cụ Lau Bàn: Màu Xanh
Table Cleaning: Green Color

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Giỏ Mây: 0230410M 	 Không Khay: 0230410
		   	 Khay Nhựa: 0230410P
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Bộ Giáo Cụ Chăm Sóc Cây 0-3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0231300
Khay Nhựa: 0231300P

Take Care of Plants for Toddler

CARE OF ENVIRONMENT

Bộ Giáo Cụ Rửa Lá Cây

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Giỏ Mây: 0231200M 	 Không Khay: 0231200

Leaf Washing

Bộ Giáo Cụ Hót Rác Nhỏ

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0230200
Khay Nhựa: 0230200P

Using Dustpan and Brush
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RÓT & CHUYỂN
Chúng ta có xu hướng bỏ qua tầm quan trọng của các hoạt động thực tế cuộc sống. Trẻ nhỏ yêu thích các hoạt động này bởi trẻ mong muốn 
“bắt chước” những gì người lớn làm. Khi bạn nấu nướng, dọn dẹp hay sắp xếp nhà cửa, con trẻ mong muốn được tham gia cùng. Các hoạt 
động có chủ đích này giúp hỗ trợ phát triển vận động thô và tinh, khả năng phối hợp cử động, lập kế hoạch và tạo trật tự , sự tự lập, tinh thần 
trách nhiệm, và hơn nữa. Đây thường là các hoạt động giúp trẻ chuyển sang giai đoạn “bình thường hóa”, trước khi bước vào các lĩnh vực khác.

Các thao tác cầm nắm quai, rót hạt/nước hỗ trợ trẻ phát triển đôi bàn tay khéo léo. Các hoạt động đơn giản này tinh luyện từng thao tác đơn lẻ 
mà trẻ sẽ cần sau này, hoặc kết hợp lại để tạo thành một quá trình phức tạp hơn. Một trong các nguyên tác trong các hoạt động của Montessori 
là tính “tự sửa lỗi”. Trẻ hoàn thành công việc thông qua quá trình lặp thử - tự sửa lại sai sót, mà không cần người lớn chỉ ra các lỗi sai.

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt: Bình Trong Sang Bình Đục

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242200G 	 Không Khay: 0242200
		   	 Khay Nhựa: 0242200P

Pouring Grain: Glass Pitcher to Porcelain Pitcher

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt: Bình Trong Sang Bình Trong Không Tay 
Cầm

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242400G 	 Không Khay: 0242400
		   	 Khay Nhựa: 0242400P

Pouring Grain: Glass Pitcher to Glass Pitcher without Handle

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt: Bình Đục Sang Bình Đục
Pouring Grain: Porcelain Pitcher to Porcelain Pitcher

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242300G 	 Không Khay: 0242300
		   	 Khay Nhựa: 0242300P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt: Bình Trong Sang Bình Trong

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242100G 	 Không Khay: 0242100
		   	 Khay Nhựa: 0242100P

Pouring Grain: Glass Pitcher to Glass Pitcher

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt: Bình Trong Không Tay Cầm Sang Bình 
Trong Không Tay Cầm

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242500G 	 Không Khay: 0242500
		   	 Khay Nhựa: 0242500P

Pouring Grain: Glass Pitcher without Handle to Glass Pitcher without Handle
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POURING & TRANSFERRING

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Thìa To 3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242630G 	 Không Khay: 0242630
		   	 Khay Nhựa: 0242630P

Pouring Gain: Large Spoon 3

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Thìa Nhỏ 2

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242720G 	 Không Khay: 0242720
		   	 Khay Nhựa: 0242720P

Pouring Gain: Small Spoon 2

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Thìa Nhỏ 1
Pouring Gain: Small Spoon 1

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242710G 	 Không Khay: 0242710
		   	 Khay Nhựa: 0242710P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Thìa To 2

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242620G 	 Không Khay: 0242620
		   	 Khay Nhựa: 0242620P

Pouring Gain: Large Spoon 2

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Thìa To 1
Pouring Gain: Large Spoon 1

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242610G 	 Không Khay: 0242610
		   	 Khay Nhựa: 0242610P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Thìa Nhỏ 3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242730G 	 Không Khay: 0242730
		   	 Khay Nhựa: 0242730P

Pouring Gain: Small Spoon 3



46

PRACTICAL LIFE
INFANT / TODDLER 0-3

RÓT & CHUYỂN

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Đũa 1

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242810G 	 Không Khay: 0242810
		   	 Khay Nhựa: 0242810P

Transferring Gain: Using Chopsticks 1

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Đũa 2
Transferring Gain: Using Chopsticks 2

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242820G 	 Không Khay: 0242820
		   	 Khay Nhựa: 0242820P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Đũa Tập Gắp 2

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242802G 	 Không Khay: 0242802
		   	 Khay Nhựa: 0242802P

Transferring Gain: Using Guided Chopsticks 2

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Đũa Tập Gắp 1

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242801G 	 Không Khay: 0242801
		   	 Khay Nhựa: 0242801P

Transferring Gain: Using Guided Chopsticks 1

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Đũa Tập Gắp 3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242803G 	 Không Khay: 0242803
		   	 Khay Nhựa: 0242803P

Transferring Gain: Using Guided Chopsticks 3

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Đũa 3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242830G 	 Không Khay: 0242830
		   	 Khay Nhựa: 0242830P

Transferring Gain: Using Chopsticks 3
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POURING & TRANSFERRING

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Kẹp Nhỏ 2

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0243020G 	 Không Khay: 0243020
		   	 Khay Nhựa: 0243020P

Transferring Gain: Using Small Tong 2

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Kẹp Nhỏ 3
Transferring Gain: Using Small Tong 3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0243030G 	 Không Khay: 0243030
		   	 Khay Nhựa: 0243030P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Kẹp Nhỏ 1

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0243010G 	 Không Khay: 0243000
		   	 Khay Nhựa: 0243000P

Transferring Gain: Using Small Tong 1

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Kẹp To 3
Transferring Gain: Using Large Tong 3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242930G 	 Không Khay: 0242930
		   	 Khay Nhựa: 0242930P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Kẹp To 1

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242910G 	 Không Khay: 0242910
		   	 Khay Nhựa: 0242910P

Transferring Gain: Using Large Tong 1

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Kẹp To 2

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0242920G 	 Không Khay: 0242920
		   	 Khay Nhựa: 0242920P

Transferring Gain: Using Large Tong 2
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POURING & TRANSFERRING

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Bình Trong Không Tay Cầm Sang Bình 
Trong Không Tay Cầm

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240500
Khay Nhựa: 0240500P

Pouring Water: Glass Pitcher without Handle to Glass Pitcher without Handle

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Sử Dụng Bọt Biển 1
Pouring Water: Using Sponge 1

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0241110
Khay Nhựa: 0241110P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Sử Dụng Bọt Biển 2
Pouring Water: Using Sponge 2

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0241120
Khay Nhựa: 0241120P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Sử Dụng Bọt Biển 3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0241130
Khay Nhựa: 0241130P

Pouring Water: Using Sponge 3

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Bình Đục Sang Bình Đục

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240300
Khay Nhựa: 0240300P

Pouring Water: Porcelain Pitcher to Porcelain Pitcher

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Bình Trong Sang Bình Đục

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240200
Khay Nhựa: 0240200P

Pouring Water: Glass Pitcher to Porcelain Pitcher
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HOẠT  ĐỘNG BẾP 

Bộ Giáo Cụ Thực Hành Thái Với Hoa Quả Gỗ

Mã: 0250900

Wooden Fruit Vegetable Food Cutting Toy

Bộ Giáo Cụ Phết Bơ/Mứt Lên Bánh Mì

Chọn khay/giỏ đi kèm: 
Không Khay: 0251600
Khay Nhựa: 025160P

Preparing a Snack

Bộ Giáo Cụ Thái Quả Mềm
Soft Fruit Slicing Activity

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0250500
Khay Nhựa: 0250500P

Bộ Giáo Cụ Thái Củ

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0250700
Khay Nhựa: 0250700P

Vegetable Chopping Activity

Bộ Giáo Cụ Pha Nước Quất

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0251400
Khay Nhựa: 0251400P

Lemon Juice Mixing

Bộ Giáo Cụ Tách Hạt

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0251200G 	 Không Khay: 0251200
		   	 Khay Nhựa: 0251200P

Nut Cracking
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RÓT & CHUYỂN

Bộ Giáo Cụ Thả Hạt Vào Lọ

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0243200G 	 Không Khay: 0243200
		   	 Khay Nhựa: 0243200P

Transferring  Gain: Drop into Bottle

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Tay 3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0243130G 	 Không Khay: 0243130
		   	 Khay Nhựa: 0243130P

Transferring Gain: Using Hand 3

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Bình Trong Sang Bình Trong

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Bình Trong Sang Bình Trong Không 
Tay Cầm

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240400
Khay Nhựa: 0240400P

Pouring Water: Glass Pitcher to Glass Pitcher without Handle

Pouring Water: Glass Pitcher to Glass Pitcher

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240100
Khay Nhựa: 0240100P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Tay 1

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0243110G 	 Không Khay: 02431100
		   	 Khay Nhựa: 0243110P

Transferring Gain: Using Hand 1

Bộ Giáo Cụ Chuyển Hạt Dùng Tay 2

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0243120G 	 Không Khay: 0243120
		   	 Khay Nhựa: 0243120P

Transferring Gain: Using Hand 2
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Mã: 0260700

Open and Closing Doors Activity

Bộ Giáo Cụ Hướng Dẫn Đưa Vật Sắc Nhọn
Offering Sharp Objects

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0261700G 	 Không Khay: 0261700

Bộ Giáo Cụ Cắt Giấy 0-3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0270210G 	 Không Khay: 0270210
		   	 Khay Nhựa: 0270210P

Toddler Scissor Activity

Hộp Các Loại Khóa

SOCIAL SKILLS  | ART PREPERATION

Bộ Giáo Cụ Cắm Hoa 0-3

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0270110
Khay Nhựa: 0270110P

Arranging Flower for Toddlers

“Trẻ nhỏ, từ thời điểm cai sữa, 
là bước đi đầu tiên tới sự tự lập.”

- Maria Montessori





MẪU GIÁO 3-6
Ngôi nhà của Trẻ thơ được mở ra để dành cho trẻ từ 
3 tới 6 tuổi, sống chung với nhau như những thành 
viên trong gia đình, vì vậy mỗi thành viên đều cần có 
công việc riêng của mình.

MONTESSORI TOÀN DIỆN
Phương pháp Montessori trở nên bắt đầu phổ biển 
bởi sự ngạc nhiên về thành công học thuật của giáo 
dục sớm. Nhưng với mới Maria Montessori, nó thành 
công bởi vì “nó đã chạm vào khía cạnh quan trọng 
nhất của xã hội, đó là đời sống nội tâm của con người.”

THIẾT KẾ CHI TIẾT
Giáo cụ Montessori đã và tiếp tục là thứ cuốn hút 
trong lớp học bởi sự tinh tế, chính xác, khoa học. 
Nhưng khả năng hữu ích của giáo cụ phụ thuộc vào 
môi trường học tập tổng thể.

TỰ DO PHÁT TRIỂN
Môi trường giáo dục cần phải được giáo viên chuẩn 
bị để trao cho trẻ. Trẻ được tự do lựa chọn, làm việc 
trẻ muốn và là một phần của cộng đồng. “Một bầu 
không khí học tập lan toả khắp nơi, và cả trẻ em lẫn 
giáo viên có đều vai trò trong môi trường này.”, Maria 
mô tả.



THỰC TẾ
CUỘC SỐNG

Giáo cụ kỹ năng sống gọi mời trẻ thực hiện một công 
việc thật với mục tiêu thực tiễn. Các công việc này 
không những yêu cầu kỹ năng vận động tinh  nhiều 
hơn, mà còn phát triển tính cách bởi sự kiên nhẫn cần 
thiết và sự thôi thúc về trách nhiệm để hoàn thành 

công việc.

MẪU GIÁO 3-6
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CHĂM SÓC CÁ NHÂN 

Khung Vải: Cúc Nhỏ 

Mã: 0220100

Dressing Frame: Small Buttons

KHUNG VẢI

Khung Vải: Cúc Lớn

Mã: 0220200

Dressing Frame: Large Buttons

Khung Vải: Thắt Nơ 

Mã: 0220300

Dressing Frame: Ribbon Typing

Khung Vải: Xỏ Dây

Mã: 0220400

Dressing Frame: Lacing

Khung Vải: Cài Kim Băng

Mã: 0220500

Dressing Frame: Safety Pin

Khung Vải: Cài Móc

Mã: 0220600

Dressing Frame: Hook and Eye

Khung Vải: Khuy Bấm

Mã: 0220700

Dressing Frame: Snapping

Khung Vải: Khóa Kéo

Mã: 0220800

Dressing Frame: Zipping

Khung Vải: Khóa Đai

Mã: 0220900

Dressing Frame: Buckling

Khung Vải: Khoá Cài

Mã: 0221000

Dressing Frame: Shoe Buttoning

Khung Vải: Buộc Dây Giầy

Mã: 0221100

Dressing Frame: Shoe Lacing

Khung Vải: Khóa Dán

Mã: 0221200

Dressing Frame: Velcro™
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CAFE OF SELF

Bộ Giáo Cụ Gấp Khăn

Bao gồm 4 khăn có các đường hướng dẫn cách gấp khau, dược đựng 
trong một hộp gỗ có nắp.

Mã: 0221900

Folding Activity

Giá Treo Học Cụ Khung Vải

Giá treo được thiết kế để sắp xếp cùng với 12 
khung vải nhằm tiết kiệm diện tích, tăng sự 

thẩm mỹ cho lớp học. Trẻ có thể lựa chọn lấy 
ra và treo lại một cách dễ dàng.

Mã: 0221300

Bộ 6 Khung Vải Và Khay

Bao gồm các khung vải: cúc nhỏ, cúc lớn, thắt nơ, khuy bấm, khóa 
đai và khóa dán

Mã: 022P021

Dressing Frame Stand

Set of 6 Dressing Frame Frames with Tray

Bộ 12 Khung Vải Và Giá Treo

Làm việc với các khung vải gián tiếp phát triển 
khả năng phối hợp, khả năng tập trung và làm 
việc độc lập. 

Bộ sản phẩm bao gồm 12 loại khung vải và giá 
treo. Mỗi loại khung vải được thiết kế để trẻ 
tập trung rèn luyệt một kỹ năng nhất định. 

Mã: 022P011

Set of 12 Dressing Frame Frames with Stand

Kệ Dựng Khung Vải

Với 6 ngăn dựng theo phương thẳng đứng, giúp tiết kiệm không gian 
lớp học và vẫn có thể đặt lên trên kệ giáo cụ tiêu chuẩn. Các khung vải 
ở phía sau được đẩy lên cao giúp dễ dàng phân biệt và lựa chọn khi bắt 

đầu hoạt động.

Mã: 0221400

Dressing Frame Tray
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CHĂM SÓC CÁ NHÂN

Bộ Giáo Cụ Làm Sạch Giầy
Shoe Cleaning

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0222600G 	 Không Khay: 0222600
		   	 Khay Nhựa: 0222600P

Bộ Giáo Cụ Chải Tóc
Hair Dressing Kit

Bộ sản phẩm được làm bằng gỗ dẻ gai, hoàn thiện đẹp. Bao 
gồm một gương có chân dựng phía sau, lược chải tóc kích 
dài 11 cm, đặt trên một khay nhỏ. Hộp gỗ có khóa được dùng 
để đựng các đồ cá nhân như buộc tóc, kẹp tóc.

Mã: 0222100
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Bộ Giáo Cụ Phủi Bụi Đồ Dùng

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0230900G 	 Không Khay: 0230900
Giỏ Mây: 0230900M

Dush Cleaning

Bộ Giáo Cụ Cọ Bàn
Table Brushing

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Giỏ Mây: 0230800M	 Không Khay: 0230800
			   Khay Nhựa: 0230800P

Bộ Giáo Cụ Chăm Sóc Cây 3-6

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0231310
Khay Nhựa: 0231310P

Take Care of Plants for Preschooler

CARE OF ENVIRONMENT

Bộ Giáo Cụ Dọn Dẹp
Set of Cleaning Tools

Bộ Giáo Cụ Làm Sạch Thảm

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0230300G 	 Không Khay: 0230300
Giỏ Mây: 0230300M

Working Mat Cleaning

Bộ sản phẩm bao gồm chổi quét, cây lau và một bộ chổi và 
hót rác cỡ vừa, kích thước phù hợp với chiều cao của trẻ mẫu 
giáo. Cán chổi được làm bằng hợp kim nhôm, lông chổi từ 
nhựa.

Mã: 0230100
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Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Rót Từ Bình Trong Ra Ly/Cốc Cùng 
Loại

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240610
Khay Nhựa: 0240610P

Pouring Water: Glass Pitcher to Same Glasses

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Sử Dụng Phễu

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240800
Khay Nhựa: 0240800P

Pouring Water: Using Funnel

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Rót Từ Bình Đục Ra Ly/Cốc Cùng 
Loại
Pouring Water: Porcelain Pitcher to Same Glasses

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240710
Khay Nhựa: 0240710P

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Bình Đục Sang Bình Đục

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240300
Khay Nhựa: 0240300P

Pouring Water: Porcelain Pitcher to Porcelain Pitcher

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Bình Trong Sang Bình Đục

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240200
Khay Nhựa: 0240200P

Pouring Water: Glass Pitcher to Porcelain Pitcher

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Sử Dụng Xy Lanh

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0240900
Khay Nhựa: 0240900P

Pouring Water: Using Syringe

VẬN ĐỘNG TINH
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Bộ Giáo Cụ Cắm Ghim

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0261410G 	 Không Khay: 0261410
		   	 Khay Nhựa: 0261410P

Pin Board Activity

Bộ Giáo Cụ Chuyển Nước: Sử Dụng Ống Nhỏ Giọt
Pouring Water: Using Dropper

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0241000
Khay Nhựa: 0241000P

Bộ Xâu Hạt
Bead Stringing Activity

Mã: 0260200

Bộ Ốc Vít: Bộ 2
Bolts & Nuts: Set 1

Mã: 0390810

Bảng Cắm Chốt Gỗ

Mã: 0260300

Pegs on Board

Bộ Ốc Vít: Bộ 1

Mã: 0390800

Bolts & Nuts: Set 1

FINE MOVEMENT
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Trò Chơi Thăng Bằng Với Chân

Trẻ học kỹ năng giữ thăng bằng khi đứnghai chân lên một 
bảng hình tròn phía trong có thể quay tròn trên một tấm 
phía ngoài.

Mã: 0391010

Foot Balancing

Trò Chơi Thăng Bằng Với Tay

Sản phẩm là một bảng gỗ có đường xoắn ốc hình vuông 
đồng tâm. Trẻ sử dụng hai tay để định hướng viên bi sắt 
chạy từ ngoài vào tâm bảng hay ngược lại.

Mã: 0391000

Hand Balancing

VẬN ĐỘNG TINH

Ném Vòng

Bao gồm một khung hình chữ thập, gồm 5 cọc được sơn màu khác 
nhau (có thể tháo rời sau khi chơi), và 5 vòng được đánh màu tương 
ứng. Sản phẩm giúp tăng cường khả năng vận động cũng như kỹ 
năng xã hội của trẻ khi tham gia một hoạt động nhóm có tính chất 
xếp lượt để chơi.

Mã: 0391100

Hitch Up
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HOẠT ĐỘNG BẾP

Bộ Giáo Cụ Cắt Trứng

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0250200
Khay Nhựa: 0250200P

Egg Slicing

Bộ Giáo Cụ Thái Quả Mềm

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0250500
Khay Nhựa: 0250500P

Soft Fruit Sciling

Bộ Giáo Cụ Giã Vỏ Trứng
Eggshells Grinding

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0250300
Khay Nhựa: 0250300P

Bộ Giáo Cụ Khuấy Trứng

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0250100
Khay Nhựa: 0250100P

Egg Whisking

Bộ Giáo Cụ Vắt Cam

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0250600
Khay Nhựa: 0250600P

Orange Juice Squeezing

Bộ Giáo Cụ Thái Củ

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0250700
Khay Nhựa: 0250700P

Vegetables Chopping
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FOOD PREPARATION

Bộ Giáo Cụ Pha Nước Quất

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0251400
Khay Nhựa: 0251400P

Lemon Juice Mixing

Bộ Giáo Cụ Tách Hạt

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0251200G 	 Không Khay: 0251200
		   	 Khay Nhựa: 0251200P

Nut Cracking

Bộ Giáo Cụ Xay Ca Phê

Coffee Bean Grinding

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0251300G 	 Không Khay: 0251300
		   	 Khay Nhựa: 0251300P

Bộ Giáo Cụ Mài Củ Quả

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0251100
Khay Nhựa: 0251100P

Vegetables Grinding

Bộ Giáo Cụ Nạo Củ Quả

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0251500
Khay Nhựa: 0251500P

Fruit Peeling
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Bộ Giáo Cụ Pha Màu

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0270500
Khay Nhựa: 0270500P

Color Mixing Activity

Bộ Giáo Cụ Cắt Giấy 3-6

Mã: 0270220

Cutting Excercise for Preschooler

Bộ Giáo Cụ Cắm Hoa 3-6
Arranging Flowers for Preschooler

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0270120G 	 Không Khay: 0270120
		   	 Khay Nhựa: 0270120P

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Khay Gỗ: 0280100G 	 Không Khay: 0280100
		   	 Khay Nhựa: 0280100P

Using Magnifying Glass

Chọn khay/giỏ đi kèm:
Không Khay: 0280400
Khay Nhựa: 0280400P

Beating Bubbles
Bộ Giáo Cụ Tạo Bọt

Bộ Giáo Cụ Sử Dụng Kính Lúp



CẢM QUAN

Được kế thừa từ các nhà tâm lý học thực nghiệm, và 
là kết quả nghiên cứu thực nghiệm nhiều năm của 
Maria Montessori. Rèn luyện và mài bén giác quan 
giúp mở rộng tầm nhận thức và đem đến một nền 

tảng vững chắc cho sự phát triển trí tuệ.

MẪU GIÁO 3-6
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Tháp Hồng

Tháp Hồng bao gồm mười khối gỗ lập phương sơn màu hồng, có kích cỡ tăng dần đều 
từ 1 cm3 to 1000 cm3,  hỗ trợ trẻ phát triển thị giác về  độ lớn theo cả ba chiều không 

gian. Hoạt động xây tòa tháp với giáo cụ này là bước chuẩn bị cho trẻ với những khái 
niệm toán học trong hệ thập phân, hình học và thể tích.

 
Mã: 0310100

The Pink Tower

Kệ Tháp Hồng

Sắp xếp Tháp Hồng thu hút trẻ ngay khi 
bước vào lớp học với chiếc kệ dạng đế 
tựa này.

Mã: 0310110

Stand For The Pink Tower

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tháp Hồng

Bộ thẻ được sử dụng cùng Tháp Hồng 
để tạo thêm hoạt động mở rộng như 
ghép cặp, sắp xếp.

Mã: 0310121

Pink Tower Cards Set

Hộp Khối Gỗ Xếp Tháp Hồng

Hộp chứa 273 khối gỗ không sơn hình 
lập phương 1 cm3, dùng để so sánh và 
tính toán thể tích của các khối trong 
tháp hồng.

Mã: 0310140

Box With Cubes For The Pink Tower

Thang Nâu

Loạt 10 bậc thang gỗ sơn màu nâu giúp trẻ phân 
biệt khác biệt theo hai chiều cao và chiều sâu, 
nhưng bề ngang bằng nhau. Làm việc với thang 
nâu cũng gián tiếp chuẩn bị cho trẻ các khái 
niệm hình học phẳng, diện tích và thể tích. Các 
bậc thang được chế tạo chính xác cao với kích 
thước tăng dần đều từ 1 x 1 x 20 cm tới 10 x 10 
x 20 cm.

Mã: 0310200

The Brown Stair

 Mã: 03101P3

Bộ Tháp Hồng
The Pink Tower

with Stand

THỊ GIÁC 
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Bộ Thẻ Giáo Cụ: Thang Nâu

Bộ thẻ được sử dụng cùng Thang Nâu để tạo thêm hoạt động mở 
rộng như ghép cặp, sắp xếp.

Mã: 0310221

Brown Stair Cards Set

Hộp Đựng Thanh Gỗ Xếp Thang Nâu

Hộp chứa 21 khối gỗ không sơn hình lập phương kích thước 1 x 1 x 
20 cm, dùng để so sánh và tính toán thể tích của các bậc thang trong 
bộ Thang Nâu.

Mã: 0310230

Box With Prisms For The Brown Stair

VISUAL SENSE 

Gậy Đỏ

Gậy Đỏ làm tinh tế
khả năng thị giác phân biệt

kích cỡ theo một chiều, cũng như
gián tiếp chuẩn bị cho trẻ làm quen với

khái niệm về lượng trong toán học. Gồm 10 cây
gậy bằng gỗ dẻ dai nguyên khối,sơn màu đỏ có kích

thước thay đổi duy nhất theo chiều dài từ  1 dm3 tới 10 dm3. 

Mã: 0310501

Red Rods

Kệ Đựng Gậy Đỏ

Với các lớp học có diện tích hạn chế, sắp xếp bộ Gậy Số hoặc Gậy Đỏ 
cùng kệ này giúp giải phóng không gian trên kệ dành cho các bộ giáo 
cụ dạng hộp và khối khác. Kích thước 41.5 x 32.5 x 10.5 cm

Mã: 0310510

Rack for Red Rods



68

SENSORIAL
EARLY CHILDHOOD 3-6

Bộ Hình Trụ Có Núm

Khối trụ có núm là giáo cụ đầu tiên giới thiệu với trẻ sự khác biệt thị giác về kích cỡ. Bộ sản phẩm được làm bằng gỗ dẻ gai nguyên khối, bao 
gồm 4 khối đế, với 10 khối trụ có núm trên mỗi khối. Được sơn phủ bóng mờ và xử lý để không bị co ngót trong quá trình sử dụng. Làm việc 
với các khối trụ có núm cũng hỗ trợ trẻ tăng sự dẻo dai của cơ ngón tay.

Mã: 0310300

Cylinder Blocks

Khối Trụ Có Núm Số 2

Các khối trụ có đường kính tăng dần đều, chiều cao bằng nhau.

Mã: 03103A2

Cylinder Blocks No. 2

Khối Trụ Có Núm Số 4

Các khối trụ có cùng đường kính, chiều cao tăng dần.

Mã: 03103A4

Cylinder Blocks No. 14

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ghép Cặp Đường Kính và Chiều Cao

Bao gồm 2 thẻ đường kính, 2 thẻ chiều cao các các khối trụ, 4 thẻ kết 
hợp chiều cao và đường kính tương ứng với các hộp trong bộ hình 
trụ không núm. Trẻ thực hiện việc so sánh chiều cao và đường kính 
của các khối trụ không núm theo thứ tự khi sắp xếp trên các thẻ này.

Mã: 0310320

Diameter & Height Matching Cards

Các khối trụ có đường kính và chiều cao tăng dần đều.

Mã: 03103A1

Cylinder Blocks No. 1
Khối Trụ Có Núm Số 1

Các khối trụ có đường kính giảm dần, chiều cao tăng dần

Mã: 03103A3

Cylinder Blocks No. 3
Khối Trụ Có Núm Số 3

VISUAL SENSE
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THỊ GIÁC
Bộ Hình Trụ Không Núm

Là bộ giáo cụ được giới thiệu cuối cùng trong nhóm phân biệt kích thước bằng thị giác. Bao gồm 4 hộp các khối trụ không núm tương ứng 
với 4 khối đế của bộ hình trụ có núm.  Nên rình bày với trẻ theo thứ tự các hộp vàng, lục, và lam theo mức độ khó tăng dần.

Mã: 0310401

Knobless Cylinders

Hộp Hình Trụ Không Núm Đỏ

Các khối trụ có đường kính tăng dần đều, chiều cao bằng nhau.

Mã: 03104AR

Box of Red Knobless Cylinders

Hộp Hình Trụ Không Núm Lam

Các khối trụ có cùng đường kính, chiều cao tăng dần.

Mã: 03104AB

Box of Blue Knobless Cylinders

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Các Dạng Mẫu Hình Trụ Không Núm

Bộ giáo cụ cung cấp ý tưởng ban đầu cho trẻ khi làm việc với bộ 
hình trụ không núm. Bộ 24 mẫu với 8 biến thể tập trung nhấn mạnh 
vào tính liên tục của mỗi đặc điểm khác biệt của các hình trụ trong 
cùng một hộp và tính đối xứng tâm, đối xứng trục trong sắp xếp.

Mã: 0310431

Knobless Cylinders Pattern Cards Set

Các khối trụ có đường kính và chiều cao tăng dần đều.

Mã: 03104AY

Box of Yellow Knobless Cylinders
Hộp Hình Trụ Không Núm Vàng

Các khối trụ có đường kính giảm dần, chiều cao tăng dần

Mã: 03104AG

Box of Green Knobless Cylinders
Hộp Hình Trụ Không Núm Lục
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Các Khối Lập Phương Màu

Là một giáo cụ dành cho các bài học mở rộng về tinh luyện thị giác 
về kích thước, kết hợp với màu sắc khi mỗi khối lập phương có kích 
thước mỗi chiều tăng dần đều từ 1 cm tới 10 cm. Mỗi khối có màu 
sắc tương ứng với mã màu trong góc toán học

Mã: 0310150

Color Cubes

VISUAL SENSE

Kệ Học Cụ Bộ Hình Trụ

Bao gồm 4 tầng với hình dạng phù hợp dành riêng để trưng bày bộ 
hình trụ có núm và không núm. Kệ có chân để có thể đứng trên sàn, 
hoặc có lỗ để treo trên tường. Kích thước ngang 64 cm, sâu 19 cm, và 
cao 66 cm.

Mã: 0310410

Stand for Cylinders Blocks

Trẻ sử dụng bảng đồ thị này để đặt các khối hình trụ không núm ở 
ô vuông tương ứng với chiều cao và đường kính. Từ đó rút ra mối 
quan hệ và tính liên tục trong sự thay đổi kích thước giữa các khối 
trụ không núm.

Bảng có kích thước 84 x 84 cm, chia thành một đồ thị với mỗi chiều 
là 11 ô vuông bằng nhau, chiều ngang đại diện cho đường kính tăng 
dần, chiều dọc đại diện cho chiều cao tăng dần. Bảng có thể gập lại 
thành kích thước 42 x 28 cm.

Mã: 0310440

Cylinder Graph Board
Bộ Thẻ Giáo Cụ: Bảng Đồ Thị Hình Trụ Không Núm
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THỊ GIÁC

Bảng màu số 1 tinh luyện khả năng thị giác về màu của trẻ thông qua 
các bài học ghép cặp giới thiệu với trẻ tên gọi của bà màu cơ bản: đỏ, 
vàng, xanh lục thông qua bài học ba bước.

Mã: 0310600

First Box of Color Tablets

Bảng Màu Số 2

Bảng màu số 2 giới thiệu với trẻ khả năng phân biệt và tên gọi các màu 
thứ cấp và tam cấp. Bộ sản phẩm bao gồm hộp chứa 11 cặp bảng các 
màu: đỏ, vàng, lam, cam, lục, tím, nâu, hồng, xám, đen và trắng.

Mã: 0310610

Second Box of Color Tablets

Phân Loại Các Cặp Màu Tương Đồng

Bộ giáo cụ này bổ xung bài học ghép cặp bốn sắc của mỗi màu màu: 
hồng, cam, lục, lam, tím, xám.

Mã: 0310630

Color Resemblance Sorting Task

Bảng Màu Số 3

Bảng màu số 3 giới thiệu giai đoạn cuối cùng của bài học phân biệt 
màu - phân biệt màu sắc. Hộp bao gồm 63 bảng thể hiện cho 9 màu, 
mỗi màu có 7 sắc: đỏ, vàng, lam, cam, lục, tím, nâu, hồng và xám.

Mã: 0310620

Third Box of Color Tablets

Bảng Màu Số 1
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Khay Biểu Diễn Hình Học

Sử dụng khay biểu diễn hình học để giới thiệu với trẻ phân biệt, gọi 
tên ba loại hình học phẳng. Khi sử dụng ngón tay để cẩm núm, và di 
chuyển theo viền của khung hình, giúp tăng sự khéo kéo của đôi bàn 
tay và dẻo dai của cơ cổ tay.

Mã: 0310700

Geometric Demonstration Tray

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Ba Hình Cơ Bản

Bao gồm 9 thẻ hình tròn, vuông và tam giác đều để sử dụng cùng với 
Khay biểu diễn hình học. Mỗi hình được thể hiện dưới dạng điền đầy, 
nét dày và nét mỏng. Thẻ được in chất lượng cao trên loại giấy nhựa 
tổng hợp cao cấp loại dày, bo tròn bốn góc. Giúp mang lại cảm giác 
sử dụng giống như giấy nhưng với độ bền và tuổi thọ cực cao. Thẻ dễ 
dàng vệ sinh nếu bị vấy bẩn.

Mã: 0310711

Geometric Demotration Tray Cards Set

Tủ Hình Học

Tủ hình học giới thiệu với trẻ các dạng hình học phẳng. Bao gồm 
35 hình với mỗi cặp khuôn hình và khung hình,  Toàn bộ được chia 
thành 6 khay. Kích thước của tủ là 38 x 30 x 25 cm.

Mã: 0310800

Geometric Cabinet

Hộp Đựng Thẻ Biểu Diễn Hình Học

Hộp gỗ dùng để sắp xếp bộ các loại bộ thẻ giáo cụ với kích thước thẻ 
phù hợp là 14 x 14 cm. Hộp có chiều cao 1 cm.

Mã: 0310720

Box for Geometric Demonstration Cards
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Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Hình Học Phẳng

Gồm ba nhóm Thẻ tên, Thẻ ảnh, và Thẻ kiểm soát của 26 
hình trong tủ hình học.

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401300EN
Tiếng Việt: 0401300VN

Nomenclature Card: Geometric Cabinet 

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tên Các Dạng Hình Phẳng

Bộ thẻ này bao gồm tập tên gọi của 26 loại hình của Tủ hình 
học, được đựng trong một hộp nhựa trong có nắp.

Chọn ngôn ngữ:
English: 0403110EN
Tiếng Việt: 0403110VN

Geometric Label Cards

Tủ  Đựng Thẻ Hình Học

Dùng để sắp xếp các thẻ trong bộ thẻ hình học phẳng. Tủ được chia 
làm 6 ngăn - tương ứng với 6 khay trong tủ hình học, giúp trẻ dễ dàng 
và nhanh chóng lựa chọn khi bắt đầu hoạt động.

Mã: 0310820

Geometric Form Card Cabinet

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Hình Học Phẳng

Bao gồm 105 thẻ kích thước 14 x 14 cm. Được chia thành 3 nhóm 
hình điền đầy, nét dày và nét mỏng của 35 loại hình trong tủ hình học.

Mã: 0310811

Geometric Cabinet Cards Set

Bảng Giáo Cụ Kiểm Soát Lỗi: Hình Học Phẳng

Bảng in hình và tên gọi tương ứng với 26 loại hình của Tủ 
hình học. Hỗ trợ trẻ kiểm soát lỗi trong quá trình tự làm việc 
với với Tủ hình học.

Chọn ngôn ngữ:
English: 0310831EN
Tiếng Việt: 0310831VN

Geometric Cabinet Control Chart

THỊ GIÁC
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Các Khối Hình Học

Khối 10 khối trong bộ giáo cụ này
giới thiệu đến trẻ các khối hình không

gian cơ bản. Bao gồm 3 đế gỗ và 5 tấm hình
phẳng là hình chiếu tương ứng của các khối.

Mã: 0311110

Geometric Solids

Hộp Các Tấm Hình Học Phẳng

Mã: 0311111

Geometric Plane Figures With Box 

Chiếc Túi Kỳ Diệu

Mã: 0320600

Stereognostic Bag
Hộp Các Khối Hình Học

Mã: 0311101

Geometric Solids with Box

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Khối Hình Học

Mã: 0311120

Solid Geometric Cards Set

STEREOGNOSTIC SENSE
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TACTILE SENSE

Hộp Phân Biệt Cấu Trúc Vải Số 2

Gồm 6 cặp vải màu trắng hoặc tự nhiên với các dạng cấu trúc bề mặt 
khác nhau dùng cho hoạt động ghép cặp. Là một bộ giáo cụ cho hoạt 
động mở rộng sau Bộ cấu trúc vải số 1.

Mã: 0320210

Second Box of Fabric

Hộp Các Bảng Phân Biệt Độ Thô

Gồm 5 cặp bảng với cấp độ thô tăng dần, hỗ trợ trẻ tinh luyện xúc 
giác ngón tay thông qua bài học ghép cặp và sắp xếp theo thứ tự.

Mã: 0320110

Rough Gradation Tablets

Hộp Các Bảng Phân Biệt Thô Mịn

Ba bảng thuộc bộ giáo cụ này khởi đầu cho các hoạt động xúc giác khi 
Bảng số 1 giới thiệu với trẻ sự đối lập giữa nhám và nhẵn, Bảng số 2 
hỗ trợ trẻ di chuyển ngón tay và phát triển sự khéo léo. Bảng số 3 giới 
thiệu với trẻ các bề mặt thay đổi liên tục từ nhám tới nhẵn. 

Mã: 0320100

Rough and Smooth Boards Box

Hộp Phân Biệt Cấu Trúc Vải Số 1

Gồm 12 cặp tấm vải kích thước 12 x 12 cm, với các dạng cấu trúc 
bề mặt khác nhau dùng cho hoạt động ghép cặp. Giúp tinh luyện cơ 
quan xúc giác là da tay của trẻ. Màu sắc khác nhau của các cặp giúp 
trẻ tự kiểm soát lỗi.

Mã: 0320200

First Box of Fabric

Hộp Các Bảng Phân Biệt Trọng Lượng

Các bảng gỗ giúp tinh tế khả năng phân biệt trọng lượng riêng của 
trẻ, khi sử dụng khăn bịt mắt khi phân loại 21 tấm bảng có cùng kích 
thước thành ba nhóm. Gồm ba hộp gỗ có nắp, mỗi hộp chứa 7 tấm 
bảng gỗ. Hộp số một chứa các tấm gỗ sáng màu, nặng 16g; số hai là 
tấm gỗ sơn màu nâu, nặng 26g; và số ba có màu nâu đậm, nặng 36g. 
Màu của tấm giúp trẻ tự kiểm soát lỗi trong quá trình làm việc.

Mã: 0320300

Baric Tablets
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Khăn Bịt Mắt

Hỗ trợ trẻ trong một số bài học xúc giác. Và khi trẻ làm hoạt động với 
đôi mắt được che kín, mức độ khó và các giác quan của trẻ được tinh 
luyện ở một mức độ tuyệt vời.

Mã: 0390100

Blinder

XÚC GIÁC

Chiếc Hộp Bí Mật

Hỗ trợ trẻ tinh luyện giác quan ở mức độ cao trong các hoạt động xúc 
giác với đôi bàn tay, khi không thể phối hợp cùng thị giác. Kích thước  
36 x 21 x 28.5 cm

Mã: 0391200

Mystery Box

Các Ống Trụ Áp Lực

Khi sử dụng bàn tay để nhấn các chốt, trẻ cảm nhận sự khác biệt về 
phản lực dội lại mình. Bộ sản phẩm bao gồm 6 cặp ống với các áp lực 
tạo ra bởi lò xo bên trong tăng dần đều,  mang đến cho trẻ cơ hội tinh 
luyện xúc giác thông qua hoạt động ghép cặp và sắp xếp.

Mã: 0320400

Pressure Cylinders

Hộp Các Bảng Phân Biệt Nhiệt

Bộ này bao gồm 6 cặp bảng, mỗi cặp làm từ các vật liệu: đá, kim loại, 
kính, gỗ, bần và vải nỉ. Hoạt động cho trẻ thấy rằng các vật liệu khác 
nhau sẽ cảm nhận được nhiệt độ khác nhau, mặc dù tất cả đều đặt ở 
cùng nhiệt độ phòng. Bao gồm hộp 6 ngăn với nắp để cất trữ và sắp 
xếp sau khi làm việc.

Mã: 0320500

Thermic Tablets
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KHỨU GIÁC  |  VỊ GIÁC

Các Hộp Phân Biệt Mùi

Hộp phân biệt mùi giúp tinh luyện khứu giác thông qua bài học ghép 
cặp các cặp mùi giống nhau được giáo viên chuẩn bị vào trong các lọ 
gỗ.  Gồm 6 cặp lọ gỗ với nắp lọ chia thành hai nhóm màu đỏ và lục, 
được đặt vào hai khay gỗ tương ứng. Phía đầu mỗi lọ, có thêm một 
nắp gỗ có lỗ dễ dàng lấy ra được để đưa các loại vật chứ mùi khác 
nhau vào.

Chúng tôi khuyến nghị không đựng trực tiếp các chất lỏng , mà nên 
sử dụng quả bông để nhỏ vài giọt chất lỏng có mùi khi chuẩn bị môi 
trường.

Mã: 0340100

Smelling Bottles

Các Lọ Phân Biệt Vị

Tasting Bottles

"I beleive that af-
ter establishing silent 
would be educational to 
ring well-toned bells, 
now calm and sweet, 
now clear and ringing, 
sending their vibrations 
throughts childs whole 
body... , giving a peace 
that pervadate the very 

fibres of his being.

- Maria Montessori

Lọ phân biệt vị giúp tinh luyện vị giác của trẻ thông qua bài học ghép 
cặp, hay thông qua bài học ba bước để gọi tên các loại vị khác nhau. 
Gồm 4 cặp lọ màu nâu để không thể nhận biết vị bằng màu, chia 
thành hai nhóm bởi màu nắp, được sắp xếp trên một khay có các lỗ. 
Nắp lọ là dạng ống nhỏ giọt để dễ dàng nếm bằng thìa.

Chúng tôi khuyến nghị rửa bằng tay lọ và nắp nhỏ giọt sau khi sử 
dụng  thay vì sử dụng máy rửa chén.

Mã: 0350100
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Bộ Chuông

Bộ sản phẩm bao gồm 8 cặp chuông, một với chân với chân đế màu gỗ, và một với chân đế sơn trắng. Mỗi cặp chuông phát ra âm thanh là các 
nốt nhạc trong thang âm, từ nốt C quãng giữa tới nốt C quãng tiếp theo tương ứng với các phím trắng trên đàn dương cầm. Mỗi quả chuông 
được mạ chrome, và được lắp sẵn trên đế để có thể sử dụng được ngay.

Trẻ được giới thiệu và thực hiện một chuỗi các bài học cảm âm bao gồm: (1) Hướng dẫn trẻ cách cầm và di chuyển quả chuông (2) Đánh chuông 
và tắt tiếng với búa thử và chặn tiếng (3) Ghép cặp giữa hai bộ, (4) phân biệt cao độ của hai quả chuông cùng bộ, (5) sắp xếp thứ tự của một bộ 
theo thứ tự của thang âm và cuối cùng là (6) hoạt động gọi tên nốt nhạc.

Mã: 0330200

Bells Set

Hộp Âm Thanh

Hộp âm thanh giúp tinh luyện tính giác của trẻ thông qua hoạt động 
ghép cặp và sắp xếp cao độ âm. Gồm 6 cặp ống được sơn hai màu lam 
và đỏ,  phát ra 6 loại âm thanh từ cao (loud) xuống thấp (soft) theo thứ 
tự khi lắc, bởi chứa các loại vật liệu khác nhau phía bên trong. Mỗi bộ 
6 ống này được xếp vào một hộp gỗ có nắp với màu tương ứng. Đầu 
còn lại của cặp ống có âm giống nhau được sơn cùng một chấm màu 
dùng để kiểm soát lỗi.

Mã: 0330100

Sound Boxes

AUDITORY SENSE
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Tạo Hình Tam Giác

Constructive Triangles

Các Hình Tròn, Hình Vuông, Và Hình Tam Giác

Bộ sản phẩm bao gồm 3 hộp và nắp tương ứng với ba loại hình tròn, 
vuông, và tam giác đều. Mỗi loại hình có ba màu đỏ, vàng, lam, và 
kích thước tăng dần đều từ 1 cm tới 10 cm. Sản phẩm này cung cấp 
cơ hội cho trẻ khám phá và thử nghiệm xếp chồng các hình cùng loại, 
hay kết hợp màu sắc với ba loại hình cơ bản để tạo ra các dạng hình 
phức tạp hơn.

Mã: 0311600

Circles, Squares And Triangles

PHỐI HỢP GIÁC QUAN

Tạo hình tam giác bao gồm 61 hình tam giác với các hình dạng, màu sắc khác nhau, khi ghép lại theo các cạnh với viền đen sẽ tạo thành các hình 
dạng khác nhau. Các tam giác được chia vào trong 5 hộp có nắp bao gồm: hai hộp hình chữ nhật với các tam giác màu và tam giác màu lam, một 
hộp hình tam giác, và hai hộp lục giác lớn và nhỏ.

Mã: 0310900
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COMPLEXES SENSE

Khối Tam Thức

Với các khối trong bộ nhị thức, trẻ tập trung kết hợp các giác quan để 
tìm ra các quy luật ẩn chứa, mối liên kết giữa các khối lập phương và 
khối hình hộp về kích thước, màu sắc, và không gian để ghép lại thành 
một khối hoàn chỉnh.

Mã: 0311300

Trinomial Cube

Khối Nhị Thức

Với các khối trong bộ nhị thức, trẻ tập trung kết hợp các giác quan để 
tìm ra các quy luật ẩn chứa, mối liên kết giữa các khối lập phương và 
khối hình hộp về kích thước, màu sắc, và không gian để ghép lại thành 
một khối hoàn chỉnh.

Mã: 0311200

Binomial Cube

Hộp Các Tấm Màu Xây Hệ Cơ Số 10

Mang lại cơ hội cho trẻ tinh luyện khả năng 
kết hợp các giác quan về phân biệt màu sắc, 
kích thước và hình dạng, đồng thời cũng 
chuẩn bị cho trẻ học toán ở giai đoạn sau. 
Gồm một hộp có nắp với 10 ngăn đựng 10 
hình vuông kích thước tăng dần đều từ 1 x 
1 cm tới 10 x 10 cm, và có màu theo mã màu 
trong góc toán. Mỗi ngăn có thêm các cặp 
hình chữ nhật cùng màu, một chiều bằng với 
kích thước bằng hình vuông, chiều còn lại 
tăng dần từ  1 cm tới chiều dài hình vuông 
trừ 1 cm.

Mã: 0541010

Sensorial Decanomial

Mô phỏng kết cấu vòm sử dụng trong các công trình kiến trúc Lã Mã. 
Hỗ trợ trẻ khám phá ra nguyên tắc của các khối “chìa khóa” và chức 
năng chống đỡ các khối khác trong quá trình xây dựng.

Mã: 0910200

The Roman Arch

Thành Cổ La Mã



NGÔN NGỮ

Quá trình học đọc và viết tự nhiên nảy sinh bắt đầu 
với sự yêu thích của trẻ. Ngôn ngữ nói được phát triển 
thông qua các hoạt động cụ thể hơn là học thụ động. 
Từ đó mong muốn học viết và đọc của trẻ được hỗ 
trợ bởi chương trình ngôn ngữ dựa trên ngữ âm học.

MẪU GIÁO 3-6MẪU GIÁO 3-6
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Cùng khoảng thời gian trẻ làm việc với các khung kim loại trong bộ Khuôn luyện viết chữ, trẻ cũng bắt đầu hoạt động dò hai ngón tay theo các 
nét chữ cái nhám, cũng là các đường chuyển động tay mà trẻ sẽ thực hiện khi viết chữ. Khi dò theo các đường nhám, trẻ giới thiệu âm vị của 
chữ viết - vị tự đó. Sau khi thành thục cầm bút bởi làm việc với các khung kim loại, trẻ cầm bút viết trên giấy thành các chữ, với đường nét đã 
ghi nhớ khi dò chữ nhám.

Các sản phẩm chữ nhám được cung cấp bởi chúng tôi với các lựa chọn phông chữ viết tay và phông chữ in không chân, bao gồm hai ngôn ngữ 
tiếng Anh và tiếng Việt. Bắt đầu giới thiệu với trẻ phông chữ viết tay được khuyến khích bởi ý tưởng rằng  việc không nhấc bút khi viết sẽ tự 
nhiên và nhanh hơn hơn, đặc biệt khi trẻ nối các các chữ cái lại để tạo thành từ hoàn chỉnh. Quan điểm giới thiệu với trẻ phông chữ in được giáo 
viên ủng hộ bởi sự đơn giản trong các nét chữ giúp trẻ dễ dàng và nhanh chóng ghi nhớ, cũng như sự phổ biến sách in giúp trẻ sẽ dễ dàng đọc 
hơn mà không phải định dạng lại toàn bộ phông chữ.  Phông chữ viết tay của chúng tôi được phát triển dựa trên phông chữ viết tay D´Nealian, 
để trẻ có thể nối các vị tự lại mà không phải nhấc bút trong quá trình viết.

Nét nhám được sử dụng với chất liệu là giấy vàng, cát trắng cùng độ rộng không đổi, phù hợp khi dò bằng hai đầu ngón tay. Sử dụng nền màu 
hồng cho nguyên âm, màu lam cho phụ âm. Kích thước của của bảng đủ khoảng trống ở cả hai bên để trẻ thuận tay trái hay phải đều giữ dễ 
dàng bằng một tay.

CHỮ NHÁM

Hộp Bộ Chữ Nhám: Chữ Cách Điệu

Gồm 27 bảng các tự vị tiểu biểu có một chữ cái với phông chữ viết 
tay, đại diện cho các âm vị cơ bản trong tiếng Anh. Hộp đựng kèm 
theo được sử dụng để sắp xếp trên kệ. 

Mã: 0420110

Sandpaper Letters: Cursive with Box

Hộp Bộ Chữ Nhám: Chữ In

Gồm 27 bảng các tự vị tiểu biểu có một chữ cái với phông chữ in, 
đại diện cho các âm vị cơ bản trong tiếng Anh. Hộp đựng kèm theo 
được sử dụng để sắp xếp trên kệ. 

Mã: 0420100

Sandpaper Letters: Print with Box

READING

Hộp Bộ Chữ Nhám: Chữ In Hoa

Mã: 0420200

Sandpaper Capitals: Print with Box
Hộp Bộ Chữ Nhám: Chữ Hoa Cách Điệu

Mã: 0420210

Sandpaper Capitals: Cursive with Box

CHỮ NHÁM HOA
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ĐỌC

Khay Học Viết Chữ

Viết trên khay cát là hoạt động học viết không có nét hướng dẫn đầu 
tiên, hay có thể cùng sử dụng chữ nhám để trẻ tự sửa lỗi. Bộ sản phẩm 
bao gồm một khay kích thước 16 x 26 cm, và một thanh gạt ngang có 
cữ để dễ dàng tạo bề mặt phẳng khi bắt đâu tập viết.

Mã: 0430100

Letter Tracing Tray

Gồm các bảng các vị tự thông dụng được kết hợp từ hai chữ cái, chưa được giới thiệu trong bộ chữ cái nhám có một chứ cái.  Mỗi bảng sử dụng 
nền màu lục, có đủ khoảng trống ở cả hai bên để một tay trẻ giữ chặt, trong khi tay kia dò theo nét nhám.   

CHỮ NHÁM KÉP

Hộp Bộ Chữ Nhám Kép: Chữ In

Mã: 0420300

Double Sandpaper Capitals: Print with Box
Hộp Bộ Chữ Nhám Kép: Chữ Cách Điệu

Mã: 0420310

Double Sandpaper Capitals: Cursive with Box

Khuôn Luyện Viết Chữ: Kệ Học Cụ

Với thiết kế 4 tầng, dùng để sắp xếp toàn bộ các giáo cụ dành    cho 
hoạt động thiết kế với khuôn kim loại. Tầng trên dành cho các bút chì 
màu và ống đựng, 2 tầng tiếp theo dành cho khuôn luyện viết chữ, và 
tầng dưới cùng dành cho Khay luyện viết chữ, tập giấy và kê bút chì 
khi trẻ sử dùng để lựa chọn hoạt động. Sản phẩm được làm bằng gỗ 
plywood đạt chứng chỉ CARB P2, sơn gốc hệ nước an toàn cho trẻ. 
Kích thước 76 x 73 x25 cm.

Mã: 040110

The Metal Insets: Floor Frame
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WRITING

Khay Đỡ 4 Bút Chì

Khay có kích thước 10 x 5 x 2 cm, làm bằng gỗ dẻ gai, sơn an toàn 
phủ bóng mờ. Phía trên có 4 rãnh để trẻ lựa sắp xếp bút trì trong hoạt 
động thiết kế. 

Mã: 0410220

Holder for 4 Pencils

Set of 11 Colored Pencils

Gồm 11 cây bút chì màu giống với 11 màu trong bộ Bảng màu số 2, và 
các mã màu trong các giáo cụ Montessori khác. 

Mã: 0410200

Set of 11 Colored Pencils

Khuôn Luyện Viết Chữ: Khay                 

Được sử dụng chung với các khung và khuôn hình kim loại, giúp cho 
việc định vị khung lên giấy vẽ được dễ dàng và nhanh chóng.  Khay 
bao gồm hai vị trí để trẻ có thể làm việc cùng lúc với hai loại hình. Phía 
trên là ba rãnh tròn dùng để đặt bút chì.

Mã: 0410120

The Metal Insets: Tracing Tray

Bộ 11 Ống Màu Đựng Bút Chì

Gồm 11 ống đựng có màu tương xứng với 11 bút chì màu dùng trong 
hoạt động thiết kế với các Khuôn luyện viết chữ.

Mã: 0410210

Set of 11 Colored Pencils Holder

Khuôn Luyện Viết Chữ

Trẻ bắt đầu học cách cầm và sử dụng bút chì khi làm việc cùng 10 
khuôn hình kim loại của sản phẩm này. Hoạt động luyện cho cơ tay 
dẻo dai, để trẻ không bị mỏi sau này khi tập viết. Trẻ cũng học cách 
cầm bút đúng tư thế, nhấn vừa đủ lực. Các khung kim loại này và bút 
chì màu cũng là công cụ được trẻ sử dụng để sáng tạo ra vô vàn các 
tranh minh họa nghệ thuật.

Mã: 0410100

The Metal Insets with Stands
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VIẾT

Khay Học Cụ Giấy Luyện Viết Chữ

Được thiết kế với kích thước phù hợp  sắp xếp tập giấy vẽ với khung 
kim loại, kích thước 14 x 14 cm.

Mã: 0410130

Inset Paper Holder

CHỮ CÁI LÕM

Học kỹ năng viết là học sự kết hợp của hai cử động. Đầu tiên là di chuyển để tạo ra hình dạng của từng chứ cái, và thứ hai là kỹ năng cầm bút. 
Các bảng chữ cái lõm được thiết kế để trẻ bắt đầu kết hợp hai kỹ năng này một cách dễ dàng nhất. Tương tự như bộ chữ nhám, các bảng chữ 
cái lõm được thiết kế với cùng phông chữ, kích thước, mã màu để trẻ ghi nhớ hình dạng các âm vị đã được giới thiệu.

Bảng Chữ Cái Lõm: Chữ In Kèm Hộp

Mã: 0430400

Hollow Letter Shapes: Print with Box

Bảng Chữ Cái Lõm: Chữ Cách Điệu Kèm Hộp

Mã: 0430410

Hollow Letter Shapes: Cursive with Box

Sau khi học các âm của các chữ cái trong bộ chữ nhám, trẻ sử dụng các chữ cái di động cỡ lớn để “viết” thành từ. Các chữ cái cơ lớn có kích 
thước cơ sở là 5 cm, cắt laser chính xác từ gỗ có chiều dày 5 mm. Sản phẩm bao gồm hai hộp gỗ lớn có nắp chia thành từng ngăn đựng riêng biệt 
cho mỗi chữ cái: 10 chiếc với mỗi nguyên âm màu xanh, 5 chiếc với mỗi phụ âm màu hồng.

CHỮ CÁI DI ĐỘNG CỠ LỚN

Bảng Chữ Cái Gỗ Cỡ Lớn: In Thường

Mã: 0420500

Large Moveable Alphabe: Print with Box
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Sản phẩm bao gồm hộp gỗ lớn có nắp chia thành từng ngăn đựng riêng biệt cho mỗi chữ cái: 10 chiếc với mỗi nguyên âm màu xanh, 5 chiếc với 
mỗi phụ âm màu hồng.

CHỮ CÁI DI ĐỘNG CỠ NHỎ

Bảng Chữ Cái Gỗ Cỡ Nhỏ: In Thường

Mã: 0420600

Small Moveable Alphabe: Print with Box

Thẻ in chữ cái được sử dụng để trẻ viết từ, câu hay sáng tạo nhưng câu chuyện thú vị. Thẻ nhựa cứng được in một mặt với chữ in thường và 
mặt còn lại là chữ in hoa. Mỗi chứ cái bao gồm 24 chiếc đựng ở mỗi ngăn riêng biệt trong một hộp gỗ lớn có lắp. Sản phẩm cũng bao gồm các 
thẻ là các dấu, ký hiệu chia, ngắt câu.

THẺ IN CHỮ CÁI

Hộp Thẻ Chữ Cái In: Màu Xanh

Mã: 0420700

Printed Alphabet with Box: Blue

Hộp Thẻ Chữ Cái In: Màu Đỏ

Mã: 0420701

Printed Alphabet with Box: Red

Tập viết với bảng là bài học chuẩn bị tiếp theo nhằm củng cố khả năng ghi nhớ hình dạng chữ cái và âm vị trước khi viết bằng bút trên giấy. 
Bảng có nền xanh, kích thước 50 x 32 cm, bộ gồm 2 chiếc

Bảng Viết Dòng Kẻ Kép

Một mặt có dòng kẻ ô vuông để tập viết chữ 
cái và số bên trong, mặt còn lại là dòng kẻ 
ngang kép để trẻ tập định vị các chữ cái có 
phần đỉnh hoặc phần chân.

Mã: 0430320

Double Lines Green Boards
Bảng Viết Không Dòng Kẻ

Cả hai mặt của bảng trống, để trẻ sử dụng 
phấn viết theo hình dạng chữ cái nhám.

Mã: 0430300

Bảng Viết Dòng Kẻ Đơn

Một mặt có dòng kẻ ô vuông để tập viết chữ 
cái và số bên trong, mặt còn lại là dòng kẻ 
ngang đơn để trẻ tập viết theo dòng.

Mã: 0430310

Blank Green Boards Lines Green Boards

BẢNG VIẾT
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VIẾT  | NGỮ PHÁP

Kệ Giáo Cụ Dựng Bảng Viết

Kệ được thiết kế với kích thước 34 x 34 x 62 cm, có 10 khe để dựng 
các loại bảng viết.

Mã: 0430440

Stand For Greenboard

Hộp Các Ký Hiệu Ngữ Pháp Loại Giấy

Các biểu tượng từ loại trong sản phẩm này làm bằng giấy bìa cứng, 
được sử dụng trong bài học giới thiệu ký hiệu từ loại dạng hai chiều. 
Bao gồm hộp gỗ có nắp với 10 ngăn, mỗi ngăn đựng một loại biểu 
tượng.

Mã: 0440110

Paper Grammar Symbols with Box

Hộp Các Ký Hiệu Ngữ Pháp

Các biểu tượng từ loại trong sản phẩm này làm bằng gỗ, được sử 
dụng trong bài học giới thiệu ký hiệu từ loại dạng hai chiều. Bao gồm 
hộp gỗ có nắp với 9 ngăn, mỗi ngăn đựng một loại biểu tượng.

Mã: 0440100

Wooden Grammar Symbols with Box

Hộp Các Ký Hiệu Ngữ Pháp: Khối Gỗ 3D Của Danh Từ Và 
Động Từ

Bộ sản phẩm bao hai biểu tượng đại diện cho danh từ và động từ 
cùng khay đựng.

Mã: 0440130

3D Wooden Grammar Symbols: Noun & Verb

Hộp Các Ký Hiệu Ngữ Pháp: 10 Khối Gỗ 3D Và Khay

Bộ sản phẩm bao gồm 10 biểu tượng dạng 3D của 10 từ loại cơ bản 
trong tiếng Anh, và khay đựng. Được sử dụng đầu tiên để giới thiệu 
ký hiệu từ loại với trẻ.

Mã: 0440120

3D Wooden Grammar Symbols: Set Of 10 With Tray
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Hộp Các Ký Hiệu Ngữ Pháp Cao Cấp Loại Giấy

Các biểu tượng từ loại trong sản phẩm này làm bằng giấy bìa cứng, 
được sử dụng trong bài học giới thiệu ký hiệu từ loại dạng hai chiều. 
Bao gồm hộp gỗ có nắp với 5 ngăn, mỗi ngăn đựng một loại biểu 
tượng.

Mã: 0440300

Paper Advanced Grammar Symbols with Box

Hộp Bộ Phân Tích Câu

Thông qua các câu hỏi đơn giản in trên các hình mũi tên, hướng dẫn 
trẻ hiểu cấu trúc của câu từ cụ thể đến trừu tượng. Bộ sản phẩm bao 
gồm 4 hộp đựng các ký hiệu ngữ pháp, và mũi tên in các câu hỏi để 
thực hiện bài học phân tích câu đơn giản và phức tạp.

Mã: 0450300

Reading/Sentence Analysis Set

Phân Tích Đọc: Bộ Số 1

Bộ phân tích câu số 1 giới thiệu với trẻ các khái niệm chủ ngữ, vị ngữ, 
tân ngữ trực tiếp, tân ngữ gián tiếp. Bộ sản phẩm bao gồm một bảng 
kiểm soát lỗi  và một hộp gỗ chứa hình đựng các ký hiệu ngữ pháp và 
các mũi tên in các câu hỏi để bắt đầu hoạt động phân tích câu.

Mã: 0450310

Reading Analysis: First Chart And Box

Bài Tập Phát Hiện Tính Từ

Gồm 63 hình tam giác bằng nhựa của 7 loại hình tam giác, mỗi tam 
giác đi với 3 màu, 3 kích cỡ, được đựng trong một hộp gỗ có nắp. Trò 
chơi đi tìm đúng tam giác được mô tả bằng các tính từ chỉ kích cỡ, 
màu sắc, hình dáng, vị trí góc đều này rất cuốn hút trẻ và củng cố kiến 
thức về chức năng của tính từ.

Mã: 0440300

Detective Adjective Exercise

Phân Tích Đọc: Bộ Số 2

Bộ phân tích câu số 2 giới thiệu với trẻ các khái niệm danh từ, động 
từ, trạng từ, tính từ và đại từ. Bộ sản phẩm bao gồm một bảng kiểm 
soát lỗi và một hộp gỗ chứa hình đựng các hình tròn và các mũi tên in 
các câu hỏi để bắt đầu hoạt động phân tích câu.

Mã: 0450310

Reading Analysis: Second Chart And Box

GRAMMAR
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THẺ BA PHẦN

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Số Đếm 11-20

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401330EN
Tiếng Việt: 0410330VN

Nomenclature Card: Counting 11-20

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Khối Hình Học

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401310EN
Tiếng Việt: 0410310VN

Nomenclature Card: Geometric Solids

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Số Đếm 1-10

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401320EN
Tiếng Việt: 0410320VN

Nomenclature Card: Counting 1-10

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Các Loại Lá

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401370EN
Tiếng Việt: 0410370VN

Nomenclature Card: Botany Cabinet

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Các Hình Thái Đất Và Nước

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401470EN
Tiếng Việt: 0410470VN

Nomenclature Card: Land and Water Forms



90

LANGUAGE
EARLY CHILDHOOD 3-6

THẺ BA PHẦN

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Các Cấu Trúc Địa Chất

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401500EN
Tiếng Việt: 0410500VN

Nomenclature Card: Geology

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Các Loại Thời Tiết

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401490EN
Tiếng Việt: 0410490VN

Nomenclature Card: Climates

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401510EN
Tiếng Việt: 0410510VN

Nomenclature Card: Planets

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Các Công Trình Kiến Trúc Nổi Tiếng

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401520EN
Tiếng Việt: 0410520VN

Nomenclature Card: Famous Building

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Lá Cờ Các Nước Lục Địa Châu Á

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401530EN
Tiếng Việt: 0410530VN

Nomenclature Card: Flags of Asia
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THẺ BA PHẦN

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Lá Cờ Các Nước Lục Địa Châu Úc

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401550EN
Tiếng Việt: 0410550VN

Nomenclature Card: Flags of Australia

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Lá Cờ Các Nước Lục Địa Châu Âu

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401540EN
Tiếng Việt: 0410540VN

Nomenclature Card: Flags of Europe

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Lá Cờ Các Nước Lục Địa Châu Phi

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401560EN
Tiếng Việt: 0410560VN

Nomenclature Card: Flags of Africa

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Lá Cờ Các Nước Lục Địa Bắc Mỹ

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401570EN
Tiếng Việt: 0410570VN

Nomenclature Card: Flags of North America

Bộ Thẻ Giáo Cụ Ba Phần: Lá Cờ Các Nước Lục Địa Nam Mỹ

Nomenclature Card: Flags of South America

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401580EN
Tiếng Việt: 0410580VN
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LABEL CARDS

Các Nước Châu Âu

Chọn ngôn ngữ:
English: 04030300EN
Tiếng Việt: 04030300VN

Europe Countries Labels
Châu Lục và Đại Dương

Chọn ngôn ngữ:
English: 04030100EN
Tiếng Việt: 04030100VN

Các Nước Châu Á

Chọn ngôn ngữ:
English: 04030200EN
Tiếng Việt: 04030200VN

Continents and Oceans Labels Asia Countries Labels

Các Nước Lục Địa Bắc Mỹ

Chọn ngôn ngữ:
English: 04030600EN
Tiếng Việt: 04030600VN

North America Countries Labels
Các Nước Châu Úc

Chọn ngôn ngữ:
English: 04030400EN
Tiếng Việt: 04030400VN

Các Nước Châu Phi

Chọn ngôn ngữ:
English: 04030500EN
Tiếng Việt: 04030500VN

Oceania Countries Labels Africa Countries Labels

Các Tỉnh/Thành Việt Nam

Chọn ngôn ngữ:
Tiếng Việt: 04031000VN

Provinces of Vietnam Labels
Các Nước Lục Địa Nam Mỹ

Chọn ngôn ngữ:
English: 04030700EN
Tiếng Việt: 04030700VN

Các Bang Nước Mỹ

Chọn ngôn ngữ:
English: 04030800EN

South America Countries Labels States of USA Labels



TOÁN HỌC

Học toán với Montessori bắt đầu bằng các hoạt động 
thực hành trực quan và cụ thể, thay vì các khái niệm 
toán học trừu tượng. Trẻ có thể thực sự nhìn và khám 

phá toán học thông qua đôi bàn tay của mình.

MẪU GIÁO 3-6
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Bộ Que Tính: Hộp Đơn

Chỉ có một hộp chia ngăn được đánh số, sử dụng cùng với hộp que 
tính rời, giúp trẻ bắt đầu hoạt động được nhanh chóng và dễ dàng 
hơn.

Mã: 0510410

Second Box of Fabric

Thẻ Số In Chữ Số Từ 1 Đến 10

Thẻ các chữ số từ 1 đến 10 thường được sử dụng với Gậy số trong bài 
học liên kết số và lượng tương ứng. Cũng như giới thiệu với trẻ ký 
kiệu của các con số.

Mã: 0510200

Printed Numberals with Box

Gậy Số

Gậy số giới thiệu với trẻ lượng tương ứng của số 1-10 và tên gọi tương 
ứng, thông qua loạt các hoạt động sắp xếp, đếm tuần tự, gọi tên và ghi 
nhớ số và lượng tương ứng với bài học ba bước. Bao gồm 10 gậy gỗ có 
chiều dài tăng dần đều từ 1 dm tới 10 dm, mỗi đoạn 1 dm được sơn 
hai màu đỏ và lam, tương ứng với lượng của 1 đơn vị

Mã: 0510100

Numerical Rods

Bộ Que Tính: Hộp Đánh Số

Bộ que tính mang lại cơ hội cho trẻ thực hành việc ghép cặp chính 
xác số lượng que tính và ký kiệu của các số từ 0 tới 9 được in trên mỗi 
ngăn của hộp. Đồng thời giới thiệu với trẻ ý nghĩa của số 0 và ký hiệu 
của nó. Bộ sản phẩm bao gồm 1 hộp 10 ngăn đánh số từ 0 tới 9 và 45 
que tính.

Mã: 0510400

Spindles Box: Loose Box

Hộp Đánh Số Đựng Que Tính

Bao gồm 45 que tính đựng vừa vặn trong một hộp gỗ có nắp nhỏ.

Mã: 0510420

Box for Spindles

 INTRODUCTION TO NUMBER
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Thẻ Số Và Hạt Đếm

Bao gồm hộp gỗ có nắp, mộ ngăn đựng các chữ số từ 1 tới 10, ngăn 
còn lại đựng 45 hạt đếm hình tròn. Ngoài hoạt động sắp xếp và ghép 
cặp giữa số và lượng, hoạt động còn giới thiệu với trẻ khái niệm số 
chẵn và số lẻ.

Mã: 0510510

Number Cards and Counters

Bảng Chữ Số Lõm, Kèm Hộp

Các bảng chữ số lõm mang lại cho trẻ cơ hội ghi nhớ hình dạng, cũng 
như tập kỹ năng cầm bút một cách dễ dàng nhất. Bộ sản phẩm đã bao 
gồm một bút gỗ và hộp đựng để sắp xếp trên kệ.

Mã: 0510610

Hollow Number Shapes with Box

Thẻ Số Nhám Chữ Số Từ 0 Đến 9

Dò ngón tay các các nét số nhám từ 0 đến 9 giúp trẻ củng cố trí nhớ 
hình dạng của các con số đã được giới thiệu. Đồng thời như luyện tập 
cơ tay chuẩn bị cho hoạt động tập viết số với phấn hay bút.

Mã: 0510300

Sandpaper Numberals with Box

Các Số Và Hạt Đếm

Bao gồm hộp gỗ có nắp, mộ ngăn đựng các chữ số từ 1 tới 10 cắt rời, 
ngăn còn lại đựng 45 hạt đếm hình tròn. Ngoài hoạt động sắp xếp và 
ghép cặp giữa số và lượng, hoạt động còn giới thiệu với trẻ khái niệm 
số chẵn và số lẻ.

Mã: 0510500

Cut-out Numberals and Counters

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Thẻ Số Và Hạt Đếm

Bao gồm 10 thẻ kiểm soát lỗi hỗ trợ trẻ làm việc độc lập trong bài học 
liên kết giữ số và lượng.

Mã: 0510520

Cards for Numbers and Counters

GIỚI THIỆU CHỮ SỐ
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Hộp Chuỗi Hạt Học Số 11 Đến 19

Gồm 1 hộp có nắp, một ngăn đựng 9 thanh 10 hạt cườm vàng và 1 
ngăn đựng 9 thanh hạt màu. Sử dụng để liên kết giữa lượng và ký hiệu 
trong bảng 11-19, giới thiệu tên gọi các số trong phạm vi 11-19.

Mã: 0520210

Teen Bread Box

Bảng Học Số 11 Đến 19 Và Bảng Học Số Từ 11 Đến 99

Hộp 11 - 19 gồm 2 bảng gỗ có 5 rãnh in số 10 và 9 thẻ các chữ số 1 - 9. 
Hộp 11 - 99 gồm 2 bảng gỗ có 5 rãnh in các số tròn chục và 9 thẻ số 
các chữ số 1 - 9. Tất cả được phân vào hai hộp lớn có nắp tương ứng. 
Trẻ sử dụng bộ giáo cụ này để khám phá các số trong phạm vi 11 -99 
thông qua các hoạt động như  nhận biết, sắp xếp, liên kết số và lượng.

Mã: 0520200

Teen Boards and Ten Boards

INTRODUCTION TO NUMBER  |    COUNTING

Giá Treo Chuỗi Hạt Màu

Giá treo này được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trẻ làm việc với 
các số từ 1 - 9, bao gồm móc treo các chuỗi hạt màu, cùng các thẻ số 
1 - 9 chứa trong một hộp gỗ nhỏ. Một thanh gỗ in các số 1 - 9 để trẻ tự 
kiểm soát lỗi. Ngăn phía dưới được dùng để chứa các chuỗi hạt màu. 
Phía trên có rãnh để sắp xếp các thẻ số cho bài học liên kết số và lượng

Mã: 0520110

Colored Bead Stairs Hanger

Chuỗi Hạt Màu

Gồm 9 thanh với số lượng hạt đại diện cho các số từ 1 đến 9. Hạt trên 
thanh có màu được thống nhất mã màu cho toàn bộ các giáo cụ của 
góc toán. Giới thiệu với trẻ số từ 1 đến 9 được biểu thị cụ thể bằng số 
lượng hạt và màu của hạt. Chuẩn bị cho các bài học số có hai chữ số.

Mã: 0520100

Colored Bead Stairs

Khay Đựng Chuỗi Hạt Màu

Khay hỗ trợ trẻ tự kiểm soát lỗi trong bài học sắp xếp thứ tự lượng 
tương ứng với các số 1 - 9 trong chuỗi hạt màu, bằng 9  rãnh nhỏ có 
chiều dài bằng với mỗi chuỗi hạt.

Mã: 0530110

Colored Bead Stairs Holder
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Giá Treo Chuỗi Hạt Học Số 11 Đến 19

Giá treo này được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trẻ làm việc với các 
số từ 11 - 19, bao gồm cặp hai móc treo cho các chuỗi hạt trong hộp 
11 - 19, cùng các thẻ số 11 - 19 chứa trong một hộp gỗ nhỏ. Một thanh 
gỗ in các số 11 - 19 để trẻ tự kiểm soát lỗi. Hai ngăn phía dưới được 
dùng để chứa các thanh 10 hạt cườm và các chuỗi hạt màu. Phía trên 
có rãnh để sắp xếp các thẻ số cho bài học liên kết số và lượng.

Mã: 0520230

Teen Boards Hanger

Hộp Chuỗi Hạt Học Số 11 Đến 99

Gồm 1 hộp có nắp, một ngăn đựng 9 thanh 10 hạt cườm vàng và 1 
ngăn đựng 9 hạt cườm vàng đơn vị. Sử dụng để liên kết giữa lượng 
và ký hiệu trong bảng 11-99, giới thiệu tên gọi các số trong phạm vi 
11-19.

Mã: 0520310

Ten Bread Box

Khay Đựng Chuỗi Hạt Học Số 11 Đến 19

Gồm hai vị trí để sắp xếp các chuỗi hạt của hộp chuỗi hạt 11 - 19.  Và 
một rãnh phía trên để giữ các chuỗi hạt trong quá trình làm việc.

Mã: 0520240

Tray for Teen Bead Stair

ĐẾM

Bảng Giáo Cụ Kiểm Soát Lỗi: Bảng 100

Bảng làm bằng giấy nhựa  cao cấp, in vị trí của mỗi thẻ số của Bảng 
100. Hỗ trợ trẻ tự kiểm soát lỗi khi thực hiện hoạt động.

Mã: 0520410

Hundred Board Control Chart

Bảng 100

Sử dụng cho bài học đếm và sắp xếp thứ tự các thẻ số từ 1 đến 100. 
Gồm một bảng gỗ có khung được chia thành 100 ô vuông đều nhau, 
và một hộp có nắp chứa các thẻ số từ 1 đến 100 màu trắng.

Mã: 0520400

Hundred Board
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Hộp Chuỗi Hạt Cườm 100 Và 1000

Bao gồm một hộp gỗ có nắp, chia thành hai ngăn đựng hai chuỗi hạt 
100 và 1000.

Mã: 0520500

Golden Bead Chain Box of 100 and 1000

COUNTING

Thẻ Số Hình Mũi Tên Cho Chuỗi Hạt Cườm 100 và 1000

Printed Arrows for 100 and 1000 Golden Bead Chain

Gồm hai hộp nhựa trong có nắp. Hộp nhỏ gồm các thẻ mũi tên 1 -9 , 
10 - 90, và 100 được sử dụng trong hoạt động đếm với chuỗi hạt 100. 
Hộp lớn bao gồm các thẻ mũi tên 1 - 9, 10 - 990, 100 - 900, và 1000 để 
sử dụng với chuỗi hạt 1000.

Mã: 0520510

Chuỗi Hạt Cườm 100

Sử dụng cho hoạt động đếm liên tục và cách quãng 10, trong phạm 
vi các số 1 - 100, giúp trẻ củng cố sự tuần tự các số. Cũng như diễn tả 
cho trẻ thấy hình dạng thẳng của tấm hạt cườm vàng 100.

Mã: 0520520

Golden Bead Chain of 100

Thanh Treo Cho Chuỗi 100 và 1000

Thanh treo gắn tường dành cho chuỗi hạt 100 - xếp vào vị trí 1 móc, 
và chuỗi hạt 1000 - vị trí 5 móc.

Mã: 0520540

Rack for Golden Bead Chains of 100 and 1000

Sử dụng cho hoạt động đếm liên tục và cách quãng hàng chục và hàng 
trăm, trong phạm vi các số 1 - 1000, giúp trẻ củng cố sự tuần tự các 
số. Cũng như diễn tả cho trẻ thấy hình dạng thẳng của khối hạt cườm 
vàng 1000.

Mã: 0520530

Golden Bead Chain of 1000

Chuỗi Hạt Cườm 1000
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Thảm Làm Việc Với Chuỗi Hạt Cườm 1000

Kích thước thảm phù hợp khi sử dụng cho các hoạt động với chuỗi 
hạt 1000. Bao gồm dây co tích hợp phía sau giúp cố định thảm lại sau 
cuộn. Có thể sử dụng được cho hoạt động với các chuỗi hạt dài khác.

Mã: 0520531

Mat for Golden Bead Chain of 1000

Thảm Làm Việc Với Chuỗi Hạt Cườm 100

Kích thước thảm phù hợp khi sử dụng cho các hoạt động với chuỗi 
hạt 100. Có thể sử dụng được cho hoạt động với các chuỗi hạt ngắn 
khác.

Mã: 0520521

Mat for Golden Bead Chain of 100

Chuỗi Hạt Vuông

Sử dụng để diễn tả cho trẻ hình dạng tấm của các chuỗi hạt ngắn 
tương ứng. Là một sự chuẩn bị cho trẻ khi học phép tính nhân.

Mã: 0520620

Short Bead Square

Thanh Treo Cho Chuỗi Hạt Ngắn

Thanh treo gắn tường dành cho bộ chuỗi hạt ngắn. Mười vị trí móc 
tương ứng với 10 chuỗi hạt ngắn.

Mã: 0520630

Rack for Short Bead Chain

Chuỗi Hạt Ngắn

Hoạt động đếm cách quãng với chuỗi hạt ngắn là một sự chuẩn bị 
cho trẻ học phép nhân. Mỗi chuỗi ngắn được cấu tạo bởi số lượng các 
thanh hạt màu liên kết với nhau.

Mã: 0520610

Short Bead Chain

ĐẾM

Bộ Chuỗi Hạt Ngắn Với Thanh Treo

Mã: 05206P1

Short Bead Chain with Rack
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Bộ Chuỗi Hạt Hoàn Chỉnh 

Gồm hoàn chỉnh các chuỗi hạt dài và ngắn, tấm hạt và khối hạt đại 
diện cho các số từ 1 đến 10. Được sử dụng cho hoạt động đếm liên tục 
và cách quãng. Là sự chuẩn bị cho trẻ tiến tới các hoạt động như phép 
nhân, bình phương, lập phương.

Mã: 0520800

Complete Set Bead Material

Thẻ Số Hình Mũi Tên Cho Chuỗi Hạt Ngắn

Gồm 10 hộp nhựa trong cỡ nhỏ, có nắp. Mỗi hộp chứa các thẻ số hình 
mũi tên sử dụng cho bài học đếm cách quãng cùng chuỗi hạt ngắn. 
Các thẻ mũi tên có bề rộng lần lượt là 1/4", 1/2”, và 3/4” tương ứng 
với số đơn vị, số bội, và số bình phương của mỗi hộp số.

Mã: 0520640

Printed Arrows for Short Bead Chain

Khối Hạt Lập Phương

Sử dụng để diễn tả cho trẻ hình dạng khối của các chuỗi hạt dài tương 
ứng.

Mã: 0520700

Bead Cubes

Hộp Chuỗi Hạt Ngắn

Gồm 10 hộp gỗ có nắp, với 10 ngăn có kích thước phù hợp để chứa 
tấm hạt màu và chuỗi hạt màu của các số tương ứng từ 1 đến 10.

Mã: 0520650

Short Bead Chain with Box

COUNTING
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Thẻ Số Hình Mũi Tên Cho Bộ Chuỗi Hạt Hoàn Chỉnh

Gồm 20 hộp nhựa trong hai cỡ nhỏ và lớn, có nắp. Các hộp nhỏ chứa 
các thẻ số hình mũi tên sử dụng cho bài học đếm cách quãng cùng 
chuỗi hạt ngắn. Hộp lớn dùng với chuỗi hạt dài. Các thẻ mũi tên có 
bề rộng lần lượt là 1/4”, 1/2”, 3/4” và 1” tương ứng với số đơn vị, số 
bội, số bình phương, và số lập phương  của mỗi hộp số.

Mã: 0520820

Printed Arrows for Bead Material

Bộ Chuỗi Hạt Hoàn Chỉnh Và Kệ

Bao gồm bộ chuỗi hạt hoàn 
chỉnh và bảng treo.

Mã: 05208P1

Bead Material with Cabinet

Bảng Treo Giáo Cụ Bộ Chuỗi Hạt Cườm Hoàn Chỉnh

Bảng treo có móc hệ thống móc cho các chuỗi hạt dài, bệ đỡ  cho các 
tấm hạt vuông và chuỗi hạt ngắn tương ứng. Phía trên có hai kệ ngang 
để đặt khối hạt vuông và các hộp thẻ hình mũi tên tương ứng.

Sản phẩm được làm bằng gỗ plywood đạt chứng chỉ CARB P2, sơn 
gốc hệ nước an toàn cho trẻ. Phía dưới có hai thanh ngang lắp 4 bánh 
xe di động hoặc có thể tháo rời để treo lên tường. Kích thước 135 x 
38 x 95 cm.

Mã: 0520820

Bead Material Cabinet

ĐẾM
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Bộ Lượng Hệ Thập Phân

Bộ sản phẩm được thiết kế bao gồm: 45 hạt cườm, 45 thanh hạt 
cườm, 45 khối gỗ 100, 9 khối gỗ 1000 để thực hiện các bài học trong 
hệ thập phân trong phạm vi 1 - 9000 và các phép toán với hệ thập 
phân trong phạm vi từ 1 - 3000.

Mã: 0530500

Set of Decimal System

Khay Giới Thiệu Hệ Thập Phân

Trẻ được trải nghiệm cụ thể với toàn bộ các số từ 1 đến 1000 thông 
qua làm việc với 9 hạt, 9 thanh, 9 tấm và 1 khối hạt cườm vàng được 
đặt trong các 3 hộp và 1 khay đựng.

Mã: 0530600

Introduction To The Decimal System

Khay Giới Thiệu Ký Hiệu Hệ Thập Phân

Gồm một khay gỗ chứa các thẻ số 1, 10, 100, và 1000. Tất cả các loại 
thẻ số của Oreka Montesori đều sử dụng chất liệu gỗ, sau in khi xong 
được sơn phủ bóng mờ đảm bảo an toàn và  có tuổi thọ cao theo thời 
gian.
                                                                                           
Mã: 0530800

Introduction to Decimal Symbol

Khay Giới Thiệu Cấu Tạo Hệ Thập Phân

Gồm một khay gỗ chia ngăn chứa 1 hạt, 1 thanh, 1 tấm, và 1 khối 
hạt cườm vàng tương ứng với hàng đơn vị, chục, trăm và hàng nghìn 
trong hệ thập phân.

Mã: 0530700

Introduction To Decimal Quantity

Hộp Ký Hiệu Toán Học

Các ký hiệu toán học +  −  ×  ÷  =  > < được sử dụng ở nhiều hoạt 
động khác nhau khi làm việc các phép toán trong hệ thập phân. Bao 
gồm thêm các thẻ số từ 1 - 10 được đựng trong một hộp gỗ hai ngăn 
có nắp, 6 chiếc mỗi thứ. 

Mã: 0540600

Arithmetic Signs Box

THE DECIMAL SYSTEM
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HỆ THẬP PHÂN  |  CÁC PHÉP TOÁN

Bộ Hạt Cườm Vàng Hoàn Chỉnh

Complete Set Golden Beads Material

Bộ sản phẩm bao gồm:
•	 100 hạt cườm vàng kèm khay gỗ đựng
•	 45 thanh 10 hạt cườm vàng đựng trong một hộp có nắp
•	 10 tấm 100 hạt cườm vàng
•	 1 khối 1000 hạt cườm vàng
•	 45 khối gỗ 100 kèm khay đựng
•	 9 khối gỗ 1000 kèm khay đựng

Mã: 0531400

Bộ 100 Hạt Cườm Vàng

Mã: 0530101

Set of 100 Golden Bead Units

Khay Đựng Hạt Cườm

Mã: 0520522

Tray for Golden Bead Unit

•	 3 hộp thẻ số 1-3000 cỡ nhỏ
•	 1 hộp thẻ số 1-9000 cỡ nhỏ
•	 1 hộp thẻ số 1-1000 cỡ lớn
•	 1 hộp thẻ số 1-9000 cỡ lớn
•	 6 chiếc bát gỗ đựng hạt cườm vàng
•	 2 khay học cụ gỗ cỡ đại

Bộ hạt cườm vàng hoàn chỉnh bao gồm nhiều giáo cụ, dụng cụ sắp xếp và hỗ trợ, được thiết kế để trẻ được trải nghiệm cụ thể về thứ bậc của 
các chữ số trong hệ thập phân. Rất nhiều hoạt động và mở rộng khác nhau, cũng như các phép toán cộng, trừ, nhân, chia cần thiết phải có bộ 
giáo cụ này.
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THE DECIMAL SYSTEM  |  MATHEMATICS OPERATIONS

Bộ 45 Thanh 10 Cườm Vàng

Mã: 0530210

Set of 45 Golden Bead Bars of Ten

Hộp Đựng Hạt Cườm

Mã: 0530240

Tray for Golden Bead Bars

Bộ 45 Tấm Gỗ 100

Mã: 0530420

Set of 45 Wooden 100 Boards

Khay Cho Bộ 45 Tấm Gỗ 1000

Mã: 0530430

Tray for Set of 45 Wooden 100 Boards

Bộ 9 Khối Gỗ 1000

Mã: 0530400

Set of 9 Wooden 1000 Cubes

Khay Cho Bộ 9 Khối Gỗ Lập Phương 1000

Mã: 0530410

Tray for Set of 9 Wooden Thousand Cubes

Bộ 6 Bát Gỗ Đựng Hạt Cườm Vàng

Mã: 05312P1

Set of 6 Unit Bead Cups

Một Tấm 100 Cườm Vàng

Mã: 0530250

One Golden Bead Square of 100

Một Khối 1000 Cườm Vàng

Mã: 0530300

One Golden Bead Cube of 1000
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Hộp Thẻ Số Cỡ Lớn 1-1000

Mã: 0530900

Large Number Cards Box 1-1000

Hộp Thẻ Số Cỡ Nhỏ 1-3000

Mã: 0531110

Small Number Cards Box 1-3000

HỆ THẬP PHÂN  |  CÁC PHÉP TOÁN

Hộp Thẻ Số Cỡ Lớn 1-9000

Large Number Cards Box 1-9000

Hộp Thẻ Số Cỡ Nhỏ 1-9000

Small Number Cards Box 1-9000

Mã: 0531000 Mã: 0531010

Trò Chơi Tem Số

Sau khi sử dụng bộ hạt cườm vàng để giới thiệu với trẻ về hệ thập phân. 
Trò chơi tem số hỗ trợ trẻ tiếp tục thực hành các phép toán cộng, trừ, 
nhân, và chia ở cấp độ trừu tượng hóa cao hơn khi cả lượng và chữ số 
được đại diện bởi mỗi “con tem”.

Mã: 0540900

Small Numerical Rods

Gậy Số Cỡ Nhỏ

Các gậy số này được thiết kế để trẻ thực hiện các phép toán cộng và trừ 
ở trên bàn. Gồm hai bộ gậy số kích thước nhỏ, bộ thẻ in từ 1 - 10, tất cả 
được sắp xếp trong một hộp gỗ có nắp.

Mã: 0540500

Stamp Game
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MATHEMATICS OPERATIONS

Trò Chơi Cộng Con Rắn

Trò chơi con rắn giới thiệu với trẻ phép cộng dãy các số đơn vị, ghi 
nhớ sự kết hợp của các cặp số đơn vị tạo nên số 10. Hộp đỏ có 5 bộ 
chuỗi hạt màu, hộp trắng nắp đen có 1 chuỗi hạt đen trắng, và hộp 
vàng có chứa 23 thanh hạt 10 cườm vàng. Cả ba hộp được xếp gọn 
gàng trong một khay gỗ.

Mã: 0540132

Addition Snake Game

Phép Cộng: Công Thức Và Kết Quả

Sản phẩm này bao gồm một hộp gỗ có nắp sơn màu đỏ, in hình dấu 
+ . Bên trong chia thành 2 ngăn chứa các thẻ gỗ.  Một ngăn chứa bộ 
các thẻ gỗ in các công thức tất cả các phép trừ của các số đơn vị, ngăn 
còn lại là thẻ in các kết quả khi làm việc với Bảng làm việc phép cộng.

Mã: 0540120

Addition Equations and Sums Box 

Phép Cộng: Bảng Làm Việc

Hỗ trợ trẻ thực hành và ghi nhớ phép cộng của các số đơn vị.  Bao 
gồm 2 bảng kiểm soát lỗi, 4 bảng làm việc, và hộp chứa các thẻ tổng số. 
Tất cả các bảng đều được đóng khung bằng gỗ dẻ dai.

Mã: 0540110

Addition Working Charts

Phép Cộng: Bảng Thanh Số

Trẻ sử dụng để thực hành phép cộng trong phạm vi 1 - 9. Biết cách tự 
xây dựng được bảng cửu chương cộng giúp trẻ ghi nhớ tốt hơn. Gồm 
một bảng chia thành 12 x 18 ô, tiêu đề mỗi cột là các số từ 1 đến 18. 
Trong hộp gỗ chứa 9 thanh đỏ có vạch chia thành các hình vuông, 
và 9 thanh lam, cả hai được in các chữ số từ 1 - 9, đại diện cho hai số 
hạng.

Mã: 0540100

Addition Strip Board

Hộp Các Thanh Đếm Số Màu

Bộ sản phẩm bao gồm 20 thanh mỗi số từ 1 - 10, với chiều dài và mã 
màu của các số, được đựng trong một hộp chia ngăn có nắp. Trẻ sử 
dụng các thanh màu để sáng tạo ra các hình dạng khác nhau, ẩn dưới 
là sự kết hợp của các số hạng trong phép cộng. Là bước trung gian 
khi chuyển từ học số với các thanh hạt màu sang các thanh gỗ màu.

Mã: 0542200

Colored Counting Bars
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Trò Chơi Trừ Con Rắn

Trò chơi con rắn giới thiệu với trẻ phép cộng và trừ dãy các số đơn vị, 
ghi nhớ sự kết hợp của các cặp số đơn vị tạo nên số 10. Hộp lục có 5 bộ 
chuỗi hạt màu, hộp trắng nắp đen có 1 chuỗi hạt đen - trắng, hộp gỗ 
vàng có chứa 23 thanh hạt 10 cườm vàng và hộp xám có 5 bộ chuỗi hạt 
xám - xám nhạt . Cả bốn hộp được xếp gọn gàng trong một khay gỗ.

Mã: 0540232

Subtraction Snake Game

Phép Trừ: Công Thức Và Kết Quả

Sản phẩm này bao gồm một hộp gỗ có nắp sơn màu xanh, in hình 
dấu − . Bên trong chia thành 2 ngăn chứa các thẻ gỗ.  Một ngăn chứa 
bộ các thẻ gỗ in các công thức tất cả các phép trừ trong phạm vị 1 - 18, 
ngăn còn lại là thẻ in các kết quả khi làm việc với Bảng làm việc phép 
trừ.

Mã: 0540220

Subtraction Equations and Differences Box

Phép Trừ: Bảng Làm Việc

Hỗ trợ trẻ thực hành và ghi nhớ phép trừ trong phạm vi 1 -18. Bao 
gồm 1 bảng kiểm soát lỗi, 2 bảng làm việc, và hộp chứa các thẻ hiệu số. 
Tất cả các bảng đều được đóng khung bằng gỗ dẻ dai.

Mã: 0540210

Subtraction Working Charts

Phép Trừ: Bảng Thanh Số

Biết cách tự xây dựng được bảng cửu chương trừ giúp trẻ ghi nhớ tốt 
hơn. Gồm một bảng gỗ chia thành 12 x 18 ô, tiêu đề mỗi cột là các số 
từ 1 đến 18. Hộp số một chứa 18 thanh gỗ không sơn có chiều dài 
khác nhau đại điện cho số bị trừ. Hộp thứ hai có chứa 9 thanh lam 
đại diện cho số bị trừ. Các thanh màu đỏ có thể sử dụng để thể hiện 
cho hiệu số.

Mã: 0540200

Subtraction Strip Board

Thực Hành Các Phép Toán Hệ Thập Phân Với Điểm

Bảng phân thành 3 hàng và cột với tiêu đề 1, 10, 100, 1000 và 10,000. 
Mỗi ô trong hàng số một được chia thành 150 ô vuông nhỏ để đánh 
dấu số chấm tròn bằng với con số của số hạng. Hàng thứ hai để đánh 
dấu số các chấm lớn thể hiện nhớ mang sang cột lớn hơn. Hàng thứ 
cuối cùng ghi kết quả. Phía bên phải để trẻ ghi phép toán cần làm.

Mã: 0541620

Dot Exercises
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Bộ Hạt Màu Xây Bảng Tính Nhân

Trẻ sử dụng các thanh hạt màu để xây dựng bảng củu chương nhân. 
Bao gồm các thanh màu với số lượng phù hợp được đựng trong một 
hộp gỗ có chia thành 10 ngăn.

Mã: 0540310

Multiplication Bead Bar Layout Box

Trò Chơi Nhân Con Rắn

Trò chơi con rắn giới thiệu với trẻ phép nhân dãy các số đơn vị, ghi 
nhớ sự kết hợp của các cặp số đơn vị tạo nên số 10. Hộp vàng có 5 bộ 
chuỗi hạt màu, hộp trắng nắp đen có 1 chuỗi hạt đen trắng, và hộp 
vàng có chứa 23 thanh hạt 10 cườm vàng. Cả ba hộp được xếp gọn 
gàng trong một khay gỗ.

Mã: 0540340

Multiplication Snake Game

Phép Nhân: Bảng Làm Việc

Hỗ trợ trẻ thực hành và ghi nhớ phép nhân trong phạm vi 1 -18. Bao 
gồm 2 bảng kiểm soát lỗi, 3 bảng làm việc, và hộp chứa các thẻ hiệu số. 
Tất cả các bảng đều được đóng khung bằng gỗ dẻ dai.

Mã: 0540132

Multiplication Working Charts

Phép Nhân: Công Thức Và Kết Quả

Sản phẩm này bao gồm một hộp gỗ có nắp sơn màu vàng, in hình dấu 
× . Bên trong chia thành 2 ngăn chứa các thẻ gỗ.  Một ngăn chứa bộ 
các thẻ gỗ in các công thức tất cả các phép nhân của các số đơn vị, 
ngăn còn lại là thẻ in các kết quả khi làm việc với Bảng làm việc phép 
nhân.

Mã: 0540330

Multiplication Equations and Products Box

Phép Nhân: Bảng Học

Trẻ sử dụng để thực hành phép nhân từ 1 x 1 đến 10 x 10. Biết cách tự 
xây dựng được bảng cửu chương nhân giúp trẻ ghi nhớ tốt hơn. Gồm 
các thẻ số 1-9 - đại diện cho nhân tử, một đĩa tròn - số bị nhân, 100 hạt 
màu đỏ - kết quả, tất cả được đựng trong một hộp gỗ hai ngăn có nắp. 
Và một bảng gỗ tương ứng.

Mã: 0540300

Multiplication Board
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Bảng Giáo Cụ Kiểm Soát Lỗi: Bảng Pythagoras

Hỗ trợ trẻ  làm việc độc lập và tự kiểm soát lỗi trong bài học với bảng 
Pytharoras.

Mã: 0520910

Pythagoras Board Control Chart

Bảng Pythagoras

Được sử dụng để trẻ thực hành xây dựng bảng cưu chương nhân. 
Gồm một bảng gỗ chia thành các hàng và cột có đánh số và một hộp 
gỗ đựng thẻ số kết quả.

Mã: 0520900

Pythagoras Board

Phép Chia: Bảng Làm Việc

Hỗ trợ trẻ thực hành và ghi nhớ phép chia trong phạm vi 1 -18. Bao 
gồm 1 bảng kiểm soát lỗi, 2 bảng làm việc, và hộp chứa các thẻ hiệu số. 
Tất cả các bảng đều được đóng khung bằng gỗ dẻ dai.

Mã: 0540420

Division Working Charts

Phép Chia: Công Thức Và Kết Quả

Sản phẩm này bao gồm một hộp gỗ có nắp sơn màu vàng, in hình dấu 
÷ . Bên trong chia thành 2 ngăn chứa các thẻ gỗ.  Một ngăn chứa bộ 
các thẻ gỗ in các công thức tất cả các phép chia của các số đơn vị, ngăn 
còn lại là thẻ in các kết quả khi làm việc với Bảng làm việc phép chia.

Mã: 0540430

Divisions Equations and Dividends Box

Phép Chia: Bảng Học

Trẻ sử dụng để thực hành phép chia với số bị chia phạm vi 81-1 và 
số chia 1-9. Gồm các hạt màu xanh lá - đại diện cho số chia, các con 
ki - số chia, đựng trong một hộp gỗ hai ngăn có nắp. Và một bảng gỗ 
tương ứng.

Mã: 0540400

Division Board
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Khay Hình Nón Phân Số

Thông qua hoạt động ghép hình, khay hình nón phân số giới thiệu 
với trẻ một cách cụ thể nhất về phân số từ 1/1 đến 1/5, thông qua 5 
con ki gỗ được chia thành các phần đều nhau, phía trong được sơn 
cùng màu giúp trẻ tự sửa lỗi và làm việc độc lập. Tất cả được dựng 
trong 1 khay gỗ  5 ngăn.

Mã: 0550100

Fraction Skittles with Stand

Khay Hình Tròn Phân Số

Giới thiệu với trẻ khái niệm về phân số thông qua một loạt các hoạt 
động với phân số như tên gọi các thuật ngữ, so sánh, các phép toán 
với phân số, đổi sang số thập phân hay góc tương ứng... Bao gồm các 
10 khung hình và khuôn hình bằng kim loại, mỗi khuôn chia thành 
các phần đều nhau từ 1/1 đến 1/10, tất cả được đặt trên hai khay gỗ.

Mã: 0550200

Fraction Circles with Stands

Khung Hạt Màu Lớn

Khung hạt màu lớn hỗ trợ trẻ tạo dựng các khái niệm trừu tượng về 
hệ thập phân thông qua các bài học với phép nhân.

Mã: 0540800

Large Bead Frame

Bộ Chia Số Lớn

Hỗ trợ trẻ tạo dựng các khái niệm trừu tượng về hệ thập phân thông 
qua các bài học với phép chia. Số chia trong phạm vi 1-9999 với 4 bảng 
và 36 con ki có mã màu tương ứng với hàng đơn vị, chục, trăm, và 
nghìn. Bảy đế và bát màu ứng với các con số của số bị chia lớn nhất là 
9,999,999. Mỗi đế có 10 ống thủy tinh đựng 100 hạt màu tương ứng.

Mã: 0541200

Long Division

Khung Hạt Màu Nhỏ

Khung hạt màu nhỏ hỗ trợ trẻ tạo dựng các khái niệm trừu tượng về 
hệ thập phân thông qua các bài học với phép toán cộng và trừ.

Mã: 0540700

Small Bead Frame
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THỜI GIAN

Bài Tập Phân Biệt Thời Gian

Bao gồm 4 bộ thẻ ba phần được in trên chất liệu gỗ của giờ tròn, nửa 
giờ, 1/4 giờ. Mỗi bộ thẻ được sắp xếp vào một ngăn phù hợp trong 
một khay gỗ. Bao gồm hai thanh có rãnh để trẻ dựng các thẻ khi làm 
việc.

Mã: 0910310

The Clock Excercises

Đồng Hồ

Mô hình đồng với mặt số có thể tháo rời, hỗ trợ trẻ trong các bài học 
đọc giờ tròn. Được trẻ sử dụng cùng các bộ thẻ phân biệt thời gian.

Mã: 0910300 

Clock

Đồng Hồ Có Kim Quay

Mô hình đồng với mặt số có thể tháo rời, thang chia tới đơn vị phút, 
hỗ trợ trẻ trong các bài học đọc giờ. Được trẻ sử dụng cùng các bộ thẻ 
phân biệt thời gian.

Mã: 0910301

Clock with Movable Hand



VĂN HÓA

Các giáo cụ sinh học và địa lý tái tạo một mô hình 
thu nhỏ để trẻ khám phá văn hoá và thế giới tự nhiên. 
Chúng tôi coi đó là nền tảng ban đầu cho niềm đam 

mê khám phá khoa học.
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Kệ 18 Khuôn Hình Thực Vật
Botany Cabinet with 18 Insets

Khay Đựng Thẻ Ba Ngăn

Dùng để sắp xếp các thẻ trong bộ thẻ lá cây. Tủ được chia làm 3 ngăn - 
tương ứng với 3 khay trong tủ lá cây, giúp trẻ dễ dàng và nhanh chóng 
lựa chọn khi bắt đầu hoạt động.

Mã: 0630200

Leaf Cards Box

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Lá Cây

Bao gồm 54 thẻ kích thước 14 x 14 cm. Được chia thành 3 nhóm hình 
điền đầy, nét dày và nét mỏng của 18 loại hình trong tủ lá cây. Trẻ bắt 
đầu với các thẻ điền dầy, tới thẻ nét dày và cuối cùng là nét mỏng để 
nhận biết các hình dạng lá.

Mã: 0630101

Botany Cabinet Cards Set

Trẻ cảm nhận hình dạng và học tên gọi của các hình dạng lá phổ biến 
thông qua hoạt động dò theo đường bao của khuôn hình, ghép cặp 
và phân biệt với dạng lá cây được tìm thấy trong tự nhiên. Bao gồm 
18 khuôn và khung hình, được đặt trong 3 khay. Tất cả được xếp gọn 
gàng trong một tủ ba ngăn  kích thước 48 x 30 x 19 cm

Mã: 0620100

Bảng Giáo Cụ Kiểm Soát Lỗi: Lá Cây

Bảng in hình và tên gọi tương ứng với 18 loại hình của Tủ lá 
cây. Hỗ trợ trẻ kiểm soát lỗi trong quá trình tự làm việc với 
với Tủ lá cây.

Chọn ngôn ngữ:
English: 0620121EN
Tiếng Việt: 0620121VN

Botany Cabinet Control Chart

Bộ thẻ giáo cụ ba phần: Các loại Lá

Gồm ba nhóm Thẻ tên, Thẻ ảnh, và Thẻ kiểm soát của 18 
hình trong tủ lá cây. 

Chọn ngôn ngữ:
English: 0401370EN
Tiếng Việt: 0410370VN

Nomenclature Card: Botany Cabinet
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GHÉP HÌNH THỰC VẬT |  ĐỘNG VẬT

Ghép Hình Thực Vật: Lá

Mã: 0610400

Ghép Hình Thực Vật: Quả Cam

Mã: 0610900

Ghép Hình Thực Vật: Hạt

Mã: 0610500

Botany Puzzle: Leaf Botany Puzzle: OrangeBotany Puzzle: Seed

Ghép Hình Thực Vật: Rễ

Mã: 0610100

Ghép Hình Thực Vật: Cây

Mã: 0610300

Ghép Hình Thực Vật: Hoa

Mã: 0610200

Botany Puzzle: Root Botany Puzzle: TreeBotany Puzzle: Flower

Kệ Đựng Và 3 Ghép Hình: Cây, Hoa, Lá

Mã: 0610700

Botany Puzzle Cabinet with Tree, Flower, Leaf
Ghép Hình Thực Vật: Quá Trình Phát Triển Của Cây

Mã: 0610600

Botany Puzzle: Tree Growing Process

Các ghép hình thực vật/động vật mang đến một cách hữu hiệu để giới thiệu cho trẻ về các loài động/thực vật thông qua hoạt động nhận thức, 
cũng như hiểu về cấu tạo, và gọi tên của các bộ phận tương ứng với mỗi miếng ghép.

 BIOLOGY
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Ghép Hình Động Vật: Ong

Mã: 0640100

Ghép Hình Động Vật: Bướm

Mã: 0640300

Ghép Hình Động Vật: Chuồn Chuồn

Mã: 0640200

Animal Puzzle: Wasp Animal Puzzle: ButterflyAnimal Puzzle: Dragonfly

Ghép Hình Động Vật: Gà Trống

Mã: 0640400

Ghép Hình Động Vật: Bọ Rùa

Mã: 0640600

Ghép Hình Động Vật: Dế

Mã: 0640500

Animal Puzzle: Rooster Animal Puzzle: LadybugAnimal Puzzle: Cricket

Ghép Hình Động Vật: Chim Cánh Cụt

Mã: 0640700

Ghép Hình Động Vật: Chim

Mã: 0640900

Ghép Hình Động Vật: Ruồi

Mã: 0640800

Animal Puzzle: Penguin Animal Puzzle: BirdAnimal Puzzle: Fly

Ghép Hình Động Vật: Chim Có Xương

Mã: 0640901

Ghép Hình Động Vật: Rùa Có Xương    

Mã: 0641001

Ghép Hình Động Vật: Rùa

Mã: 0641000

Animal Puzzle: Bird Skeleton Animal Puzzle: Turtle SkeletonAnimal Puzzle: Turtle

 SINH HỌC



116

CULTURES
EARLY CHILDHOOD 3-6

Ghép Hình Động Vật: Cá

Mã: 0611100

Ghép Hình Động Vật: Ngựa

Mã: 0641200

Ghép Hình Động Vật: Cá Có Xương

Mã: 0611101

Animal Puzzle: Fish Animal Puzzle: HorseAnimal Puzzle: Fish Skeleton

Ghép Hình Động Vật: Ngựa Có Xương

Mã: 0641201

Ghép Hình Động Vật: Ếch Có Xương

Mã: 0641301

Ghép Hình Động Vật: Ếch

Mã: 0641300

Animal Puzzle: Horse Skeleton Animal Puzzle: Fog SkeletonAnimal Puzzle: Fog

Kệ Ghép Hình 3 Vị Trí

Mã: 0690100

Ghép Hình Động Vật: Ốc Sên

Mã: 0641400

Animal Puzzle: Snail

Kệ Đựng Và 05 Bộ Ghép Hình Con Vật

Bao gồm các ghép hình: chim, cá, ếch, rùa, và ngựa, đại diện cho 5 lớp 
động vật có xương sống.

Mã: 064P001

Set of 05 Animal Puzzles and Cabinet

Puzzle Cabinet:Three Compartment
Kệ Ghép Hình 5 Vị Trí

Mã: 0690300

Puzzle Cabinet: Five Compartment

 BIOLOGY
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Ghép Hình Động Vật:Vòng Đời Của Bướm

Mã: 0641700

Aminal Puzzle: Butterfly Life Cycle

Ghép Hình Động Vật:Vòng Đời Của Ếch

Mã: 0641500

Aminal Puzzle: Frog Life Cycle

Ghép Hình Động Vật: Vòng Đời Của Gà

Mã: 0641600

Animal Puzzle: Chicken Life Cycle

Ghép Hình Thực Vật: Sự Phát Triển Của Hoa 
Hướng Dương

Mã: 0610800

Botany Puzzle: Growing Process of Sunflower

Ghép Hình Động Vật: Sự Phát Triển Của Bé 
Trai

Mã: 0641800

Animal Puzzle: Man Life Cycle

 SINH HỌC
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Ghép Hình Động Vật: Sự Phát Triển Của Bé Gái

Mã: 0641900

Animal Puzzle: Woman Life Cycle

Thẻ Thực Vật: Các Bộ Phận Của Thực Vật

Bộ sản phẩm bao gồm một cặp thẻ kiểm soát lỗi (có 
nhãn và không nhãn), thẻ tên các bộ phận tương 
ứng với các miếng ghép trong bộ ghép hình: Cây, 
Lá, Hoa. Tất cả được phân chia vào trong một hộp 
gỗ 4 ngăn có nắp.

Mã: 0630320

Botany Activity Set

Thẻ Động Vật: Các Bộ Phận Của Động Vật

Bộ sản phẩm bao gồm một cặp thẻ kiểm soát lỗi (có 
nhãn và không nhãn), thẻ tên các bộ phận tương 
ứng với các miếng ghép trong bộ ghép hình 5 lớp 
động vật: Chim, Rùa, Cá, Ngựa, Ếch. Tất cả được 
phân chia vào trong một hộp gỗ 6 ngăn có nắp.

Mã: 0660100

Animal Activity Set

 BIOLOGY
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Quả Địa Cầu

Trẻ được giới thiệu khái niệm lục địa, và tên gọi của các lục địa trên 
trái đất ứng với các phần đất liền được in các màu tương ứng với các 
màu trên ghép hình bản đồ. Quả địa cầu được đặt trên một trục ng-
hiêng 23°, giống với góc nghiêng của trái đất quay quanh mặt trời.

Mã: 0710200

Globe Of The World Parts

Với quả cầu đại dương và đất liền, trẻ trải nghiệm phần đất và nước 
trên bằng cả thị giác và xúc giác. Phần đất được đại diện bởi bề mặt 
cát nhám, màu cam. Phần nước được đại diện bởi bề mặt nhẵn, màu 
xanh nước biển. Quả địa cầu được đặt trên một trục nghiêng 23°, 
giống với góc nghiêng của trái đất quay quanh mặt trời.

Mã: 0710100

Globe of Land and Water

Thẻ Các Hình Thái Đất

Bao gồm 10 thẻ với phần cát nhám thể hiện cho phần đất, phần nước 
thể hiện trên nền xanh của 10 loại hình thái đất.

Mã: 0720200

Land Form Cards

Bộ Các Khay Hình Thái Đất Và Nước

Bao gồm 10 khay thể hiện các hình dạng phổ biến trên bề mặt trái đất:

Land and Water Forms Tray

Quả Cầu Đại Dương Và Đất Liền

ĐỊA LÝ

•	 hồ
•	 mũi
•	 bán đảo
•	 eo biển
•	 nhóm hồ

•	 đảo
•	 vịnh
•	 vịnh lớn
•	 eo đất
•	 quần đảo

Các khay kích thước 20 x 20 x 4 cm, được làm bằng nhựa an toàn 
với trẻ.

Mã: 0720100



120

CULTURES
EARLY CHILDHOOD 3-6

GHÉP HÌNH BẢN ĐỒ
Trẻ tự xây dựng kiến thức địa hình học về các khu vực địa lý, đi từ tổng quát tới chi tiết của các lục địa, đất nước, tỉnh/thành phố thông qua 
hoạt động xây dựng bản đồ từ các miếng ghép. Các bản đồ giấy gồm không có nhãn giúp trẻ làm việc độc lập. Bản đồ giấy có nhãn và bộ thẻ tên 
được sử dụng cho bài học giới thiệu tên gọi và tập đọc thông qua bài học ba bước. Mỗi miếng ghép và khung được cắt lazer chính xác. Vị trí các 
núm đặt tại thủ đô của các nước/trung tâm của mỗi tỉnh/thành.

Thẻ Địa Lý: Các Phần Của Thế Giới

Mã: 0760100

Card of The World Parts

THẾ GIỚI

Ghép Hình Bản Đồ: Thế Giới

Mã: 0730101

Puzzle Map: World Parts

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tên Các Châu Lục và Đại Dương

Tiếng Anh: 0403010EN, Tiếng Việt: 0403010VN

Continents and Oceans Labels

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Thế Giới, Có Nhãn

Mã: 0740100

World Control Map: Labeled

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Thế Giới, Không Nhãn

Mã: 0740101

World Control Map: Unlabeled

 GEOGRAPHY
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CHÂU Á

Ghép Hình Bản Đồ: Châu Á

Mã: 0730201

Puzzle Map: Asia

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tên Các Nước Châu Á

Tiếng Anh: 0403020EN, Tiếng Việt: 0403020VN

Asia Countries Labels

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Châu Á, Có Nhãn

Mã: 0740200

Asia Control Map: Labeled

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Châu Á, Không Nhãn

Mã: 0740201

Asia Control Map: Unlabeled

CHÂU ÂU

Ghép Hình Bản Đồ: Châu Âu

Mã: 0730101

Puzzle Map: Europe

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tên Các Nước Châu Âu

Tiếng Anh: 0403030EN, Tiếng Việt: 0403030VN

Europe Countries Labels

ĐỊA LÝ
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CHÂU ÚC

Ghép Hình Bản Đồ: Châu Úc

Mã: 0730401

Puzzle Map: Australia

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tên Các Nước Châu Đại Dương

Tiếng Anh: 0403040EN, Tiếng Việt: 0403040VN

Oceania Countries Labels

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Châu Úc, Có Nhãn

Mã: 0740400

Australia Control Map: Labeled

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Châu Úc, Không Nhãn

Mã: 0740401

Australia Control Map: Unlabeled

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Châu Âu, Có Nhãn

Mã: 0740100

Europe Control Map: Labeled

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Châu Âu, Không Nhãn

Mã: 0740101

Europe Control Map: Unlabeled

 GEOGRAPHY
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BẮC MỸ

Ghép Hình Bản Đồ:
Bắc Mỹ

Mã: 0730601

Puzzle Map: North America

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ:
Bắc Mỹ, Có Nhãn

Mã: 0740600

North America Control Map: Labeled

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ:
Bắc Mỹ, Không Nhãn

Mã: 0740601

North America Control Map: Unlabeled

CHÂU PHI

Ghép Hình Bản Đồ: Châu Phi

Mã: 0730501

Puzzle Map: Africa

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tên Các Nước Châu Phi

Tiếng Anh: 0403050EN, Tiếng Việt: 0403050VN

Africa Labels

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Châu Phi, Có Nhãn

Mã: 0740500

Africa Control Map: Labeled

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Châu Phi, Không Nhãn

Mã: 0740501

Africa Control Map: Unlabeled

ĐỊA LÝ
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Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tên Các Nước Bắc Mỹ

Tiếng Anh: 0403060EN, Tiếng Việt: 0403060VN

North America Countries Labels

NAM MỸ

Ghép Hình Bản Đồ:
Nam Mỹ

Mã: 0730701

Puzzle Map: South America

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ:
Nam Mỹ, Có Nhãn

Mã: 0740700

South America Control Map: Labeled

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ:
Nam Mỹ, Không Nhãn

Mã: 0740701

South America Control Map: Unlabeled

U.S.A

Ghép Hình Bản Đồ: Nước Mỹ

Mã: 0730801

Puzzle Map: U.S.A

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tên Các Bang Nước Mỹ

Tiếng Anh: 0403080EN

States of U.S.A Labels

Bộ Thẻ Giáo Cụ: Tên Các Nước Nam Mỹ

Tiếng Anh: 0403070EN, Tiếng Việt: 0403070VN

South America Countries Labels

 GEOGRAPHY
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Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Nước Mỹ, Có Nhãn

Mã: 0740800

U.S.A Control Map: Labeled

Chỉ Dẫn Ghép Hình Bản Đồ: Nước, Không Nhãn

Mã: 0740801

U.S.A Control Map: Unlabeled

Ghép Hình Bản Đồ: Hệ Mặt Trời

Mã: 0731100

Puzzle Map: Solar System

ĐỊA LÝ

Set of Puzzle Maps with Cabinet and Control Maps

Bộ Học Cụ Ghép Hình Bản Đồ, Tủ và Bản Đồ Giấy

Bao gồm 8 ghép hình bản đồ: Thế giới, 6 Lục địa, và Nước Mỹ được 
sắp xếp vào các ngăn. Tầng trên có thể để bộ các lá cờ. Tầng dưới cùng 
đặt các Chỉ dẫn có nhãn.

Mã: 073P130

Mã: 0790401

Puzzle Map Cabinet

Tủ học cụ Ghép hình bản đồ

Bao gồm thêm các Chỉ dẫn có nhãn của các ghép hình trong bộ 
073P0130

Mã: 073P230

Set of Puzzle Maps with Cabinet and Control Maps

Bộ Học Cụ Ghép Hình Bản Đồ, Tủ và Bản Đồ Giấy
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Gồm 36 lá cờ của các nước trải rộng trên khắp các lục địa trên thế giới 
và  một bản đồ thế giới được chia bên giới và màu theo nước. Ứng với 
mỗi lá cờ, có vị trí tương ứng ở trên bản đồ để trẻ thực hiện bài học 
cắm cờ, giúp củng cố trẻ ghi nhớ lá cờ và trị địa lý của các quốc gia này.

Mã: 0770100

Flag of The Worlds

Ghép Hình Bản Đồ Thế Giới Và Bộ Cờ Của Các Nước

Gồm một cột cờ với đế làm bằng gỗ dẻ gai, lá cờ có dây mô phỏng cách 
thức treo cờ trên thực tế. Chiều cao cột cờ là 58cm.

Mã: 07702VN

Flag Stand of Vietnam

Cột Cờ Việt Nam

Bao gồm một tấm đế có 8 vị trí in chữ và mô hình các pha của mặt 
trăng trải qua trong  một chu kỳ quay quanh trái đất. Miếng ghép 
màu vàng tượng trưng cho phần sáng.

Mã: 0790500

Phase Of The Moon

Mô Hình Các Pha Mặt Trăng

 GEOGRAPHY
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